	BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	Số: 845/QĐ-BHXH
	Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC
TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
Căn cứ Chương III Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;
Căn cứ Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;
Căn cứ Nghị định số 100/2002/NĐ-CP ngày 6/12/2002 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 41/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Thông tư số 58/2007/TT-BTC ngày 12/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quy chế Quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Chi bảo hiểm xã hội,

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007. Bãi bỏ Quyết định số 1184/QĐ-BHXH ngày 26/9/2003, Quyết định số 1170/QĐ-BHXH ngày 25/4/2006 và các văn bản trái với Quyết định này.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Chi bảo hiểm xã hội, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ​ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Hội đồng Quản lý BHXH VN (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- TGĐ, các Phó TGĐ;
- Lưu: VT, BC (5). 
	TỔNG GIÁM ĐỐC




Nguyễn Huy Ban


QUY ĐỊNH
QUẢN LÝ, CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC 
(Ban hành theo Quyết định số 845/QĐ-BHXH ngày 48/6/2007 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Phần 1:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh), BHXH quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là BHXH huyện) là cơ quan thực hiện chi trả các chế độ BHXH cho người lao động, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và thân nhân của họ theo quy định (sau đây gọi tắt là đối tượng hưởng).

2. BHXH tỉnh, huyện thực hiện chi trả trực tiếp hoặc uỷ quyền cho người sử dụng lao động, đại diện chi trả xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là đại diện chi trả xã), ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản thẻ ATM để chi trả các chế độ BHXH cho đối tượng hưởng.

3. BHXH tỉnh, huyện và người sử dụng lao động, đại diện chi trả xã, ngân hàng cung ứng dịch vụ phải đảm bảo chi trả kịp thời, đầy đủ theo đúng chế độ chính sách BHXH của Nhà nước; quản lý chặt chẽ tình hình biến động tăng, giảm đối tượng hưởng và số tiền chi trả; đảm bảo an toàn tiền mặt; chấp hành đúng chế độ kế toán, báo cáo thống kê; thực hiện thanh quyết toán và quản lý lưu giữ chứng từ kế toán theo quy định; cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ chi trả BHXH khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

4. BHXH tỉnh, huyện có quyền: tạm dừng chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng khi đối tượng hưởng xuất cảnh trái phép, bị Toà án tuyên bố là mất tích hoặc đang chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo; thu hồi số tiền đối tượng hưởng đã lĩnh sai chế độ khi có kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

5. BHXH cấp trên có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện chi trả và quản lý đối tượng hưởng của cơ quan BHXH cấp dưới, đại diện chi trả xã, người sử dụng lao động theo quy định.

Phần 2:
NỘI DUNG CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BHXH
I. CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BHXH TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
1. Các chế độ BHXH hàng tháng 

1.1. Lương hưu (hưu quân đội, hưu công nhân viên chức);

1.2. Trợ cấp mất sức lao động;

1.3. Trợ cấp công nhân cao su;

1.4. Trợ cấp theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 4/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là trợ cấp 91);

1.5. Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN);

1.6. Trợ cấp phục vụ người bị TNLĐ-BNN;

1.7. Trợ cấp tuất (định suất cơ bản và định suất nuôi dưỡng).

2. Các chế độ BHXH một lần

2.1. Trợ cấp tuất một lần trong các trường hợp được quy định khi người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động; người hưởng trợ cấp TNLĐ-BNN hàng tháng đã nghỉ việc chết;

2.2. Trợ cấp mai táng khi người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp 91, trợ cấp công nhân cao su và TNLĐ-BNN hàng tháng đã nghỉ việc chết;

3. Đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp 91, công nhân cao su, TNLĐ-BNN hàng tháng;

4. Cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình cho người bị TNLĐ-BNN;

5. Lệ phí chi trả;

6. Các khoản chi khác (nếu có).

II. CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BHXH TỪ NGUỒN QUỸ BHXH 
1. Quỹ ốm đau và thai sản

1.1. Chế độ ốm đau; 

1.2. Chế độ thai sản;

1.3. Nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ (DS-PHSK) sau khi ốm đau, thai sản;

1.4. Lệ phí chi trả.

2. Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

2.1. Trợ cấp TNLĐ-BNN hàng tháng;

2.2. Trợ cấp phục vụ người bị TNLĐ-BNN hàng tháng;

2.3. Trợ cấp một lần khi bị TNLĐ-BNN và khi chết do TNLĐ-BNN;

2.4. Cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình cho người bị TNLĐ-BNN;

2.5. Nghỉ DS-PHSK sau khi điều trị ổn định thương tật, bệnh tật;

2.6. Khen thưởng cho người sử dụng lao động thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động, phòng ngừa TNLĐ-BNN;

2.7. Đóng BHYT cho người nghỉ việc hưởng trợ cấp TNLĐ-BNN hàng tháng;

2.8. Lệ phí chi trả.

3. Quỹ hưu trí tử tuất

3.1. Các chế độ BHXH hàng tháng

a) Lương hưu (hưu quân đội, hưu công nhân viên chức);

b) Trợ cấp cán bộ xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ (sau đây gọi là trợ cấp cán bộ xã);

c) Trợ cấp tuất (định suất cơ bản, định suất nuôi dưỡng).

3.2. Các chế độ BHXH một lần

a) Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu theo Điều 54 Luật BHXH; 

b) BHXH một lần theo khoản 1 Điều 55 Luật BHXH;

c) Trợ cấp tuất một lần trong các trường hợp được quy định khi người hưởng lương hưu; người hưởng trợ cấp TNLĐ-BNN hàng tháng đã nghỉ việc; người lao động đang đóng BHXH và đang bảo lưu thời gian đóng BHXH bị chết; 

d) Trợ cấp mai táng khi người hưởng lương hưu, trợ cấp cán bộ xã; người hưởng trợ cấp TNLĐ-BNN hàng tháng đã nghỉ việc; người lao động đang đóng BHXH và đang bảo lưu thời gian đóng BHXH bị chết.

3.3. Đóng BHYT cho người hưởng lương hưu, trợ cấp cán bộ xã hàng tháng

3.4. Lệ phí chi trả

4. Các khoản chi khác (nếu có).
Phần 3:
HỆ THỐNG CHỨNG TỪ, SỔ KẾ TOÁN VÀ MẪU BIỂU SỬ DỤNG TRONG CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BHXH
I. CÁC CHỨNG TỪ, SỔ KẾ TOÁN DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH 
1. Mẫu số C66a-HD: Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau;

2. Mẫu số C66b-HD: Danh sách người lao động hưởng chế độ ốm đau được duyệt;

3. Mẫu số C67a-HD: Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản;

4. Mẫu số C67b-HD: Danh sách người lao động hưởng chế độ thai sản được duyệt;

5. Mẫu số C68a-HD: Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp DS-PHSK sau ốm đau;

6. Mẫu số C68b-HD: Danh sách người lao động hưởng trợ cấp DS-PHSK sau ốm đau được duyệt;

7. Mẫu số C69a-HD: Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp DS-PHSK sau thai sản;

8. Mẫu số C69b-HD: Danh sách người lao động hưởng trợ cấp DS-PHSK sau thai sản được duyệt;

9. Mẫu số C70a-HD: Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp DS-PHSK sau điều trị thương tật, bệnh tật do TNLĐ-BNN;

10. Mẫu số C70b-HD: Danh sách người lao động hưởng trợ cấp DS-PHSK sau điều trị thương tật, bệnh tật do TNLĐ-BNN được duyệt;

11. Mẫu số C71-HD: Thông báo quyết toán chi các chế độ BHXH tại đơn vị sử dụng lao động;

12. Mẫu số C72a-HD: Danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng;

13. Mẫu số C72b-HD: Danh sách truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH do thay đổi về chế độ, mức lương;

14. Mẫu số C72c-HD: Danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng do điều chỉnh mức hưởng các chế độ BHXH theo quy định của Nhà nước;

15. Mẫu số C73-HD: Giấy đề nghị tạm ứng chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH;

16. Mẫu số C74-HD: Bảng thanh toán chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH;

17. Mẫu số C75-HD: Danh sách thu hồi kinh phí chi BHXH;

18. Mẫu số C76-HD: Bảng tổng hợp danh sách thu hồi kinh phí chi BHXH;

19. Mẫu số C77-HD: Giấy giới thiệu chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH;

20. Mẫu số S80a-BH: Sổ Chi tiết chi chế độ ốm đau, thai sản;

21. Mẫu số S80b-BH: Sổ tổng hợp chi chế độ ốm đau, thai sản;

22. Mẫu số S81-BH: Sổ chi tiết chi chế độ TNLĐ-BNN;

23. Mẫu số S82-BH: Sổ chi tiết chi lương hưu, trợ cấp BHXH;

24. Mẫu số S83-BH: Sổ tổng hợp chi lương hưu, trợ cấp BHXH.

II. CÁC MẪU BIỂU, SỔ NGHIỆP VỤ DO BHXH VIỆT NAM BAN HÀNH
1. Các mẫu biểu, sổ nghiệp vụ ban hành theo quyết định số /QĐ-BHXH ngày tháng 6 năm 2007

1.1. Mẫu số 1a-CBH: Dự toán chi BHXH năm…do NSNN đảm bảo;

1.2. Mẫu số 1b-CBH: Dự toán chi BHXH năm…do quỹ BHXH đảm bảo;

1.3. Mẫu số 2-CBH: Tổng hợp danh sách chi lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng;

1.4. Mẫu số 3a-CBH: Báo cáo tăng, giảm chi BHXH hàng tháng do NSNN đảm bảo;

1.5. Mẫu số 3b-CBH: Báo cáo tăng, giảm chi BHXH hàng tháng do quỹ BHXH đảm bảo;

1.6. Mẫu số 4a-CBH: Báo cáo chi lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng do NSNN đảm bảo;

1.7. Mẫu số 4b-CBH: Báo cáo chi lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng do quỹ BHXH đảm bảo;

1.8. Mẫu số 5-CBH: Báo cáo số tiền đóng BHYT cho đối tượng hưởng BHXH hàng tháng;

1.9. Mẫu số 6- CBH: Tổng hợp chi truy lĩnh chế độ BHXH hàng tháng;

1.10. Mẫu số 7-CBH: Tổng hợp quyết toán chi các chế độ BHXH tại đơn vị sử dụng lao động;

1.11. Mẫu số 8a-CBH: Danh sách đối tượng chưa nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng;

1.12. Mẫu số 8b-CBH: Danh sách đối tượng chưa nhận trợ cấp BHXH một lần;

1.13. Mẫu số 9a-CBH: Danh sách báo giảm hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng;

1.14. Mẫu số 9b-CBH: Danh sách báo giảm hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng;

1.15. Mẫu số 10- CBH: Danh sách báo tăng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng;

1.16. Mẫu số 11-CBH: Danh sách tăng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng;

1.17. Mẫu số 12-CBH: Danh sách điều chỉnh hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng;

1.18. Mẫu số 13-CBH: Danh sách giảm hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng;

1.19. Mẫu số 14a-CBH: Thông báo tạm dừng in danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng;

1.20. Mẫu số 14b-CBH: Thông báo tiếp tục hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng;

1.21. Mẫu số 15a-CBH: Hợp đồng quản lý, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH;

1.22. Mẫu số 15b-CBH: Hợp đồng dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản thẻ ATM;

1.23. Mẫu số 15c-CBH: Hợp đồng quản lý đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH;

1.24. Mẫu số 16-CBH: Phiếu truy lĩnh số tiền chưa nhận chế độ BHXH hàng tháng;

1.25. Mẫu số 17-CBH: Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận chế độ BHXH hàng tháng;

1.26. Mẫu số 18a-CBH: Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH;

1.27. Mẫu số 18b-CBH: Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH;

1.28. Mẫu số 19- CBH: Giấy đề nghị tiếp tục hưởng chế độ BHXH hàng tháng;

1.29. Mẫu số 20-CBH: Giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH;

1.30. Mẫu số 21-CBH: Giấy đề nghị xác nhận chữ ký;

1.31. Mẫu số 22-CBH: Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH một lần qua tài khoản cá nhân;

1.32. Mẫu số S01-CBH: Sổ theo dõi đối tượng tạm dừng in danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

(Có phụ lục Hướng dẫn nội dung, phương pháp lập và sử dụng các mẫu biểu, sổ nghiệp vụ chi BHXH đính kèm).
2. Các mẫu biểu ban hành theo quyết định số 815/QĐ-BHXH ngày 6/6/2007

2.1. Mẫu số 01-HSB: Báo cáo tổng hợp giải quyết chế độ ốm đau, thai sản và trợ cấp DS-PHSK;

2.2. Mẫu số 02-HSB: Báo cáo tổng hợp giải quyết chế độ ốm đau, thai sản và trợ cấp DS-PHSK;

2.3. Mẫu số 21A-HSB: Danh sách hưởng trợ cấp BHXH một lần từ nguồn NSNN;

2.4. Mẫu số 21B-HSB: Danh sách hưởng trợ cấp BHXH một lần từ nguồn quỹ BHXH.

Phần 4:
QUẢN LÝ CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BHXH
I. PHÂN CẤP THỰC HIỆN CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BHXH
1. Đối với Bảo hiểm xã hội tỉnh

1.1. Chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chi trả, quyết toán các chế độ BHXH trên địa bàn quản lý; 

1.2. Trực tiếp chi trả và quyết toán chế độ ốm đau, thai sản (bao gồm nghỉ DS-PHSK sau ốm đau, thai sản và sau khi điều trị ổn định thương tật, bệnh tật do TNLĐ-BNN) và chi trả các chế độ BHXH một lần cho người lao động do BHXH tỉnh quản lý thu BHXH.
2. Đối với Bảo hiểm xã hội huyện

2.1. Tổ chức chi trả và quyết toán chế độ ốm đau, thai sản (bao gồm nghỉ DS-PHSK sau ốm đau, thai sản và sau khi điều trị ổn định thương tật, bệnh tật do TNLĐ-BNN), chi trả các chế độ BHXH một lần cho người lao động do BHXH huyện quản lý thu BHXH và các trường hợp BHXH tỉnh uỷ quyền;

2.2. Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp tuất một lần, trợ cấp mai táng cho các đối tượng hưởng hàng tháng trên địa bàn;

2.3. Chi trả các chế độ BHXH cho người lao động có hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng BHXH nộp tại BHXH huyện theo quy định (người lao động bảo lưu thời gian đóng BHXH, tự đóng tiếp BHXH, nghỉ việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi theo khoản 2 Điều 14 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ,…).

II. LẬP, XÉT DUYỆT DỰ TOÁN CHI BHXH
Việc lập dự toán chi trả các chế độ BHXH hàng năm thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Dự toán chi BHXH phải phản ánh đầy đủ nội dung theo từng khoản mục, loại đối tượng, mức hưởng, nguồn kinh phí (Ngân sách nhà nước và Quỹ BHXH) và các quỹ thành phần. Dự toán phải kèm theo thuyết minh về sự biến động tăng, giảm đối tượng hưởng và các nội dung chi khác trong năm (nếu có).

1. Theo hướng dẫn của BHXH tỉnh, hàng năm BHXH huyện lập dự toán chi BHXH cho đối tượng hưởng trên địa bàn huyện (mẫu số 1a-CBH, 1b-CBH). Trong năm thực hiện, nếu có phát sinh chi vượt kế hoạch được duyệt, BHXH huyện phải báo cáo, giải trình để BHXH tỉnh xem xét, cấp bổ sung kinh phí, đảm bảo chi trả kịp thời cho đối tượng hưởng.

2. Theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam, hàng năm BHXH tỉnh hướng dẫn, tổ chức xét duyệt và thông báo dự toán kinh phí chi trả các chế độ BHXH cho BHXH huyện; lập dự toán chi BHXH cho đối tượng hưởng trên địa bàn tỉnh (mẫu số1a- CBH, 1b-CBH). Dự toán chi BHXH được lập trên cơ sở tổng hợp dự toán chi của BHXH các huyện và số chi trả trực tiếp tại BHXH tỉnh. Trong năm thực hiện, nếu có phát sinh chi vượt kế hoạch được duyệt, BHXH tỉnh phải báo cáo, giải trình để BHXH Việt Nam xem xét, cấp bổ sung kinh phí, đảm bảo chi trả kịp thời cho đối tượng hưởng.

3. Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, hàng năm BHXH Việt Nam hướng dẫn, tổ chức xét duyệt và thông báo dự toán kinh phí chi trả các chế độ BHXH cho BHXH tỉnh; lập dự toán chi BHXH của Ngành. Dự toán chi BHXH được lập trên cơ sở tổng hợp dự toán chi BHXH đã được duyệt của BHXH các tỉnh, trình Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam thông qua. Trong năm thực hiện, trên cơ sở dự toán được Bộ Tài chính duyệt và đề nghị điều chỉnh kế hoạch của BHXH tỉnh (nếu có), BHXH Việt Nam sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để điều chỉnh kế hoạch cho BHXH tỉnh. 

III. QUẢN LÝ, TỔ CHỨC CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BHXH

A. TRÁCH NHIỆM CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH
1. Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

1.1. Trách nhiệm của phòng Chế độ Chính sách (CĐCS)

1.1.1. Hàng tháng, căn cứ vào: 

- Mẫu số C72a-HD (hoặc C72c-HD) của tháng trước;

- Mẫu số 8a-CBH, 9b-CBH, 10-CBH của BHXH các huyện chuyển đến;

- Số đối tượng tăng, giảm và điều chỉnh mức hưởng do BHXH tỉnh giải quyết;

Lập các mẫu: 

- Mẫu số 11-CBH, 12-CBH, 13-CBH;

- Mẫu số C72a-HD (hoặc C72c-HD), C72b-HD;

- Mẫu số 2-CBH, 5-CBH.

1.1.2. Căn cứ mẫu số 11-CBH, 12-CBH, 13-CBH, C72c-HD (nếu có) để lập mẫu số 3a-CBH, 3b-CBH; 

1.1.3. Chuyển phòng Kế hoạch-Tài chính (KHTC) trước ngày 28 hàng tháng mẫu số 2-CBH, 3a-CBH, 3b-CBH, 5-CBH; 

 Chuyển BHXH huyện trước ngày 30 hàng tháng mẫu số C72a-HD (hoặc 72c-HD), C72b-HD, 2-CBH, 11-CBH, 12-CBH, 13-CBH; 

1.1.4. Căn cứ vào giấy đề nghị (mẫu số 17-CBH) lập mẫu số 16-CBH để giải quyết chi trả cho:

- Đối tượng hưởng mới, đối tượng từ tỉnh khác chuyển đến có tháng chưa lập vào danh sách chi trả; chuyển phòng KHTC hoặc BHXH huyện chi trả các tháng chưa nhận;

- Đối tượng hưởng đã đưa ra khỏi danh sách chi trả hàng tháng nhưng còn tiền được lĩnh theo chế độ quy định (truy lĩnh do điều chỉnh mức lương tối thiểu; lương hưu, trợ cấp BHXH những tháng chưa nhận …); chuyển BHXH huyện chi trả.

1.1.5. Phối hợp với ngân hàng cung ứng dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản thẻ ATM trên địa bàn làm thẻ ATM cho đối tượng hưởng có nhu cầu;

1.1.6. Tháng 5 và tháng 11 hàng năm lập thêm 01 bản mẫu số C72a-HD của các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản thẻ ATM ghi rõ: để lấy chữ ký của đối tượng hưởng, chuyển BHXH huyện.

Tháng 9 hàng năm, căn cứ dữ liệu đối tượng hưởng đang quản lý lập danh sách đối tượng hết hạn hưởng, tuất hàng tháng đủ 15 tuổi của năm tiếp theo chuyển BHXH huyện;

1.1.7. Căn cứ bảng đăng ký tổ chi trả của BHXH các huyện; địa chỉ nơi nhận chế độ BHXH hàng tháng của đối tượng hưởng mới để xác định tổ chi trả và in mẫu số C72a-HD (hoặc C72c-HD), C72b-HD. Những đối tượng hưởng chưa xác định được tổ chi trả thì đưa vào tổ trung gian của xã và thực hiện điều chỉnh vào tháng tiếp theo;

1.1.8. Trình Giám đốc ban hành quy định cụ thể và thống nhất trên địa bàn tỉnh thời điểm lập và thời hạn nộp các mẫu số 8a-CBH, 9a-CBH, 9b-CBH, 10-CBH, 11-CBH, 12-CBH, 13-CBH, C72a-HD (hoặc C72c-HD), C72b-HD;

1.1.9. Chuyển toàn bộ dữ liệu chi BHXH cho phòng Công nghệ thông tin vào ngày cuối tháng.

1.2. Trách nhiệm của phòng Kế hoạch - Tài chính

1.2.1. Tiếp nhận các mẫu biểu quy định tại tiết 1.1.3 nêu trên để kiểm tra và cấp kinh phí cho BHXH các huyện thực hiện chi trả;

1.2.2. Căn cứ mẫu số 16-CBH do phòng CĐCS chuyển đến thực hiện chi trả, ghi vào sổ chi tiết mẫu số S81-BH, S82-BH;

1.2.3. Thực hiện thu hồi số tiền đã chi trả sai, lập mẫu số C75-HD và cùng với mẫu số C75-HD do BHXH huyện chuyển đến để lập mẫu số C76-HD.

2. Chi trả các chế độ BHXH một lần

2.1. Trách nhiệm của phòng CĐCS

Xét duyệt các chế độ BHXH một lần theo quy định, sau đó chuyển:

- BHXH huyện: mẫu số 21A-HSB, 21B-HSB cùng các quyết định hưởng chế độ BHXH một lần theo phân cấp chi trả và ủy quyền của BHXH tỉnh.

- Phòng KHTC: 

+ Mẫu số 21A-HSB, 21B-HSB;

+ Các quyết định hưởng chế độ BHXH một lần chi trả tại BHXH tỉnh;

+ Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH một lần qua tài khoản cá nhân mẫu số 22-CBH (nếu có).

2.2. Trách nhiệm của phòng KHTC

2.2.1. Căn cứ mẫu số 21A-HSB, 21B-HSB để cấp kinh phí cho BHXH huyện thực hiện chi trả;

2.2.2. Căn cứ mẫu số 21A-HSB, 21B-HSB và các quyết định hưởng chế độ BHXH một lần, thực hiện chi trả bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản cá nhân cho đối tượng hưởng, ghi vào sổ mẫu số S81-BH, S82-BH. Trường hợp chi qua tài khoản cá nhân phải lưu mẫu số 22-CBH cùng với chứng từ chi; 

2.2.3. Cuối năm, đối chiếu số liệu (số người, số tiền) trên mẫu số 21A-HSB, 21B-HSB trong năm, mẫu số 8b-CBH của năm trước với số đã chi trả trong năm tại BHXH tỉnh lập mẫu số 8b-CBH để quản lý và chi trả tiếp vào năm sau;

2.2.4. Thực hiện thu hồi số tiền đã chi trả sai, lập mẫu số C75-HD.

3. Chi trả chế độ ốm đau, thai sản

3.1. Trách nhiệm của phòng CĐCS

3.1.1. Tiếp nhận hồ sơ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, DS-PHSK và file dữ liệu của người sử dụng lao động theo phân cấp chi trả; tổ chức xét duyệt và lập các danh sách được duyệt theo quy định;

3.1.2. Sau khi xét duyệt, đóng dấu“ Đã duyệt chi” vào chứng từ gốc, chuyển trả cho người sử dụng lao động kèm theo danh sách được duyệt (mẫu số C66b-HD, C67b-HD, C68b-HD, C69b-HD, C70b-HD);

3.1.3. Chuyển cho phòng KHTC gồm:

- Mẫu số C66a-HD, C67a-HD, C68a-HD, C69a-HD, C70a-HD;

- Mẫu số C66b-HD, C67b-HD, C68b-HD, C69b-HD, C70b-HD;

- Mẫu số 01-HSB của BHXH tỉnh và 02-HSB. 

3.2. Trách nhiệm của phòng Thu BHXH

3.2.1. Cập nhật kịp thời dữ liệu thu BHXH trên mạng tin học. 

Đối với những tỉnh chưa ứng dụng hoàn chỉnh CNTT, phòng Thu BHXH xác nhận việc đóng BHXH vào các mẫu số C66a-HD, C67a-HD, C68a-HD, C69a-HD, C70a-HD. Cuối quý, cung cấp Báo cáo thu BHXH, BHYT bắt buộc (mẫu số 10-BTH ) cho phòng KHTC;

3.2.2. Căn cứ mẫu số 7-CBH từ phòng KHTC chuyển sang để theo dõi số tiền người sử dụng lao động còn phải nộp cơ quan BHXH.

3.3. Trách nhiệm của phòng KHTC

3.3.1. Căn cứ mẫu số C66b-HD, C67b-HD, C68b-HD, C69b-HD, C70b-HD ghi vào sổ mẫu số S80a-BH, S80b-BH, S81-BH. Cuối quý, cùng với mẫu số 10-BTH lập: mẫu số C71-HD chuyển người sử dụng lao động 01 bản; mẫu số 7-CBH chuyển phòng Thu BHXH 01 bản; 

3.3.2. Thực hiện cấp bù số chênh lệch thiếu (nếu có) vào tháng đầu quý sau cho người sử dụng lao động có số tiền được quyết toán lớn hơn số tiền được giữ lại theo quy định. Cấp ứng bằng số chênh lệch thiếu cho người sử dụng lao động (nếu có đề nghị) trong trường hợp chưa hết quý nhưng số tiền chi trả chế độ ốm đau, thai sản và DS-PHSK cho người lao động lớn hơn số tiền người sử dụng lao động được giữ lại trong quý;

3.3.3. Trường hợp người sử dụng lao động chủ động kinh phí đảm bảo chi trả kịp thời chế độ ốm đau, thai sản, DS-PHSK cho người lao động theo luật BHXH và đã chuyển toàn bộ số thu BHXH vào tài khoản của cơ quan BHXH thì thực hiện thanh toán theo chứng từ phát sinh, kịp thời chuyển tiền cho người sử dụng lao động;

3.3.4. Lưu giữ các chứng từ do phòng CĐCS chuyển đến; 

3.3.5. Thực hiện thu hồi số tiền đã chi trả sai, lập mẫu số C75-HD.

B. TRÁCH NHIỆM CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN
1. Quản lý và tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

1.1. Hàng tháng, căn cứ:

- Mẫu số: C72a-HD (hoặc C72c-HD), C72b-HD, 16-CBH;

- Mẫu số: 2-CBH, 11-CBH, 12-CBH, 13-CBH; 

do BHXH tỉnh chuyển đến để thực hiện chi trả trực tiếp hoặc ủy quyền cho đại diện chi trả xã, ngân hàng cung ứng dịch vụ chi trả qua tài khoản thẻ ATM chi trả cho đối tượng hưởng (riêng mẫu số 16-CBH chi trả trực tiếp); 

1.2. Trường hợp uỷ quyền chi trả cho đại diện chi trả xã: 

- Ký hợp đồng trực tiếp với ủy ban nhân dân (UBND) xã để UBND xã cử người làm đại diện chi trả xã;

- Trường hợp không ký hợp đồng trực tiếp với UBND xã thì ký hợp đồng với người làm đại diện chi trả xã do UBND xã giới thiệu, có sự chứng kiến của UBND xã.

Cả hai trường hợp trên ký hợp đồng theo mẫu số 15a-CBH;

1.3. Trường hợp chi trả qua tài khoản thẻ ATM: ký hợp đồng với ngân hàng cung ứng dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản thẻ ATM và thực hiện theo những nội dung đã cam kết theo hợp đồng mẫu số 15b-CBH; đồng thời ký hợp đồng quản lý đối tượng hưởng (mẫu số 15c-CBH) với đại diện chi trả xã;

1.4. Trường hợp cán bộ BHXH huyện chi trả trực tiếp: Giám đốc BHXH huyện ra quyết định thành lập tổ chi trả trực tiếp và quy định cụ thể trách nhiệm của từng cá nhân, đồng thời ký hợp đồng quản lý đối tượng hưởng với đại diện chi trả xã (mẫu số 15c-CBH) và thực hiện như quy định tại khoản G dưới đây;

1.5. Thực hiện tạm ứng tiền chi trả (mẫu số C73-HD) và quyết toán (mẫu số C74-HD) với đại diện chi trả xã, cán bộ BHXH chi trả trực tiếp. Đối với chi trả qua tài khoản thẻ ATM: chuyển kinh phí và mẫu số C72a-HD (hoặc C72c-HD), C72b-HD, file lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho ngân hàng cung ứng dịch vụ và quyết toán theo mẫu số C74-HD. Ghi vào sổ mẫu số S81-BH, S82-BH; 

1.6. Tổ chức cấp tiền chi trả cho đại diện chi trả xã thông qua hệ thống ngân hàng loại 3 hoặc thuê phương tiện vận chuyển tiền mặt đến xã hoặc cụm xã. Đối với nơi chưa đủ điều kiện thực hiện thì cấp tiền tại BHXH huyện;

1.7. Căn cứ số người và số tiền chưa nhận chế độ BHXH tại mẫu số C72a-HD (hoặc C72c-HD), C72b-HD để lập mẫu số 8a-CBH chuyển BHXH tỉnh (phòng CĐCS); 

1.8. Hàng tháng, căn cứ mẫu số 9a-CBH, 20-CBH của các đại diện chi trả xã, đối tượng giảm tại BHXH huyện, lập mẫu số 9b-CBH, chuyển BHXH tỉnh (phòng CĐCS). Cấp giấy giới thiệu trả lương hưu, trợ cấp BHXH (mẫu số C77-HD) cho các đối tượng hưởng chuyển đi quận, huyện, thị xã, thành phố khác thuộc tỉnh; 

1.9. Căn cứ mẫu số 13-CBH ghi vào sổ mẫu số S01-CBH để theo dõi quản lý đối tượng tạm dừng in danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng quy định tại điểm 1.2, 2.4 khoản H dưới đây; lập mẫu số 14a-CBH chuyển đại diện chi trả xã để chuyển cho đối tượng hưởng;

1.10. Đối tượng tạm dừng in danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (quy định tại điểm 1.2, 2.4 khoản H) khi có giấy đề nghị tiếp tục hưởng (mẫu số 19-CBH) thì thực hiện đối chiếu với sổ S01-CBH, lập mẫu số 14b-CBH chuyển đại diện chi trả xã để chuyển cho đối tượng hưởng. Đối với những tháng chưa nhận nếu đối tượng hưởng có yêu cầu thì lập mẫu số 16-CBH để chi trả, ghi vào sổ mẫu số S81-BH, S82-BH và lập mẫu số 6-CBH. Cuối tháng lập mẫu số 10-CBH chuyển BHXH tỉnh (phòng CĐCS); 

1.11. Tiếp nhận giấy đề nghị (mẫu số 17-CBH) của đối tượng hưởng quy định tại điểm 1.1 khoản H dưới đây, đối chiếu với mẫu số C72a-HD (hoặc C72c-HD), lập mẫu số 16-CBH giải quyết chi trả tại BHXH huyện cho đối tượng hưởng trước thời điểm chuyển mẫu số 8a-CBH cho BHXH tỉnh (phòng CĐCS);

1.12. Lưu giữ danh sách có chữ ký xác nhận của đối tượng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản thẻ ATM (mẫu số 72a-HD), giấy xác nhận chữ ký (mẫu số 21-CBH) do đại diện chi trả xã và đối tượng hưởng chuyển đến;

1.13. Xác nhận chữ ký (mẫu số 21-CBH) cho các trường hợp quy định tại điểm 2.3, khoản H dưới đây;

1.14. Phối hợp với ngân hàng cung ứng dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản thẻ ATM làm thẻ cho đối tượng hưởng có nhu cầu theo phân cấp.

- Thông báo tài khoản thẻ ATM của đối tượng hưởng mới cho BHXH tỉnh (phòng CĐCS);

- Nhận thẻ ATM từ BHXH tỉnh để trả cho đối tượng hưởng.

1.15. Đầu năm và tại thời điểm ký hợp đồng sao mẫu số C72a-HD, hàng tháng sao mẫu số 11-CBH, 12-CBH, 13-CBH của đối tượng hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản thẻ ATM và đối tượng hưởng do BHXH huyện chi trả trực tiếp chuyển đại diện chi trả xã để theo dõi, quản lý đối tượng. 

Tháng 5 và tháng 11 hàng năm chuyển mẫu số C72a-HD cho đại điện chi trả xã để lấy chữ ký của đối tượng hưởng đang nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản thẻ ATM;

1.16. Căn cứ danh sách đối tượng hết hạn hưởng, tuất hàng tháng đủ 15 tuổi do BHXH tỉnh chuyển đến, trước thời điểm dừng chi trả 03 tháng thông báo cho từng đối tượng hưởng để bổ sung hồ sơ nếu có đủ điều kiện hưởng tiếp theo quy định. Tiếp nhận hồ sơ bổ sung của đối tượng hưởng chuyển BHXH tỉnh (phòng CĐCS) giải quyết;

1.17. Căn cứ bảng đăng ký tổ chi trả của đại diện chi trả xã, lập bảng tổng hợp đăng ký các tổ chi trả của huyện nộp BHXH tỉnh (phòng CĐCS). Khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng hoặc di chuyển nơi lĩnh các chế độ BHXH hàng tháng phải kiểm tra, yêu cầu cung cấp cụ thể địa chỉ nơi cư trú từ tổ dân cư, số nhà, đường phố, thôn bản, xã phường thị trấn… trước khi chuyển BHXH tỉnh giải quyết. Trường hợp có thay đổi liên quan đến tổ chi trả phải báo BHXH tỉnh (phòng CĐCS).
1.18. Căn cứ vào mẫu số 12-CBH, 13-CBH, các quyết định của BHXH tỉnh chuyển đến và số tiền đã chi trả sai, thực hiện thu hồi kinh phí chi BHXH, lập mẫu số C75-HD.

2. Chi trả các chế độ BHXH một lần

2.1. Thực hiện chi trả các chế độ BHXH một lần cho đối tượng hưởng như quy định tại tiết 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 khoản A nêu trên theo phân cấp chi trả và ủy quyền của BHXH tỉnh, ghi vào sổ mẫu số S81-BH, S82-BH; 

2.2. Căn cứ giấy chứng tử hoặc báo tử để giải quyết tạm ứng trợ cấp mai táng nếu thân nhân của đối tượng hưởng từ trần có đề nghị.

3. Chi trả chế độ ốm đau, thai sản

3.1. BHXH huyện tổ chức thực hiện các công việc như quy định tại điểm 3 khoản A nêu trên;

3.2. Tiếp nhận hồ sơ của người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản nhưng đã nghỉ việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi theo điểm 2 Điều 14 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP; xét duyệt và lập mẫu số C67b-HD; chi trả trực tiếp cho người lao động; ghi vào sổ mẫu số S80a-BH, S80b-CBH và lưu giữ hồ sơ, chứng từ chi BHXH. 

C. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
1. Căn cứ hồ sơ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ DS-PHSK của người lao động, sử dụng nguồn kinh phí của quỹ BHXH bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH được giữ lại để chi trả kịp thời cho người lao động có đủ điều kiện hưởng và lưu giữ hồ sơ, chứng từ theo qui định; lập mẫu số C66a-HD, C67a-HD, C68a-HD, C69a-HD, C70a-HD, kèm theo hồ sơ của từng người lao động, file dữ liệu gửi cơ quan BHXH;

2. Căn cứ mẫu số C71-HD, thực hiện nộp tiếp tiền BHXH bằng số chênh lệch thừa cho cơ quan BHXH vào tháng đầu quý sau trong trường hợp số tiền quyết toán nhỏ hơn số tiền được giữ lại. Nhận kinh phí từ cơ quan BHXH quy định tại tiết 3.3.2 khoản A nêu trên để chi trả kịp thời cho người lao động;

3. Lập các chứng từ để thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, DS-PHSK với cơ quan BHXH trong trường hợp quy định tại tiết 3.3.3 khoản A nêu trên.

D. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẠI DIỆN CHI TRẢ XÃ
1. Hàng tháng, căn cứ mẫu số C72a-HD (hoặc C72c-HD), C72b-HD, lập mẫu số C73-HD tạm ứng tiền để chi trả kịp thời, đầy đủ cho đối tượng hưởng. Chậm nhất 5 ngày kể từ khi ứng tiền, lập mẫu số C74-HD để quyết toán số tiền chi trả; đồng thời, nộp lại mẫu số C72a-HD (hoặc C72c-HD), C72b-HD có ký nhận của người lĩnh tiền, số tiền đối tượng chưa nhận (nếu có) cho BHXH huyện;

2. Lưu giữ mẫu số 18-CBH trong quá trình chi trả cho đến kỳ nhận cuối, nộp cùng mẫu số C72a-HD cho BHXH huyện;

3. Đảm bảo an toàn tiền mặt trong quá trình chi trả; kịp thời thu hồi để hoàn quỹ BHXH các khoản tiền đã chi trả sai chế độ cho đối tượng hưởng; 

4. Hàng tháng, lập mẫu số 9a-CBH, xác nhận mẫu số 20-CBH chuyển BHXH huyện; 

5. Tiếp nhận giấy xác nhận của nhà trường đối với đối tượng hưởng tuất hàng tháng đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi còn đi học chuyển BHXH huyện; 

6. Tiếp nhận mẫu số C72a-HD, tổ chức lấy chữ ký của các đối tượng đang nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản thẻ ATM và chuyển trả BHXH huyện theo quy định;

7. Tiếp nhận mẫu số 14a-CBH, 14b-CBH từ BHXH huyện để chuyển cho đối tượng hưởng;

8. Thực hiện đúng các thoả thuận đã được cam kết theo hợp đồng mẫu số 15a-CBH (hoặc 15c-CBH);

9. Ngoài lệ phí do cơ quan BHXH chi trả theo hợp đồng đã ký, không được thu thêm bất kỳ một khoản lệ phí nào của đối tượng hưởng;

10. Căn cứ vào địa bàn chi trả của từng xã, phường, thị trấn và hướng dẫn của BHXH huyện để lập bảng đăng ký các tổ chi trả chuyển BHXH huyện. Khi có thay đổi liên quan đến tổ chi trả phải báo BHXH huyện.
E. TRÁCH NHIỆM CỦA NGÂN HÀNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ TÀI KHOẢN THẺ ATM
1. Nhận mẫu số C72a-HD (hoặc C72c-HD), C72b-HD, file dữ liệu, kinh phí chi lương hưu, trợ cấp BHXH và phí dịch vụ theo thoả thuận do BHXH huyện chuyển đến; Chuyển tiền vào các tài khoản thẻ ATM của đối tượng hưởng chậm nhất 3 ngày kể từ khi nhận được kinh phí từ cơ quan BHXH chuyển đến;

2. Lập mẫu số C74-HD, chuyển số tiền chưa chi hết (nếu có) kèm theo mẫu số C72-HD (hoặc C72c-HD), C72b-HD có xác nhận đã chuyển tiền vào tài khoản thẻ ATM của đối tượng hưởng cho BHXH huyện;

3. Thực hiện đúng các thoả thuận đã được cam kết theo hợp đồng mẫu số 15b-CBH.

G. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ BHXH HUYỆN KHI CHI TRẢ TRỰC TIẾP
1. Nhận mẫu số C72a-HD (hoặc C72c-HD), C72b-HD, tạm ứng tiền (mẫu số C73-HD) để chi trả cho đối tượng hưởng ở địa điểm và thời gian được phân công, quyết toán (mẫu số C74-HD) khi kết thúc đợt chi trả;

2. Cán bộ chi trả chỉ được tạm ứng số tiền chi trả trong ngày, trường hợp chưa chi trả hết phải hoàn ứng vào cuối ngày. Thu hồi hoàn quỹ các khoản tiền đã chi trả sai cho đối tượng hưởng; 

3. Lập mẫu số 9a-CBH để báo cáo đối tượng có 6 tháng liên tục không nhận lương hưu, trợ cấp BHXH và đối tượng chuyển tổ chi trả trong cùng xã.
H. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG
1. Đối tượng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bằng tiền mặt

1.1. Hàng tháng đến nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại điểm chi trả do đại diện chi trả xã hoặc cơ quan BHXH thông báo. Nếu không trực tiếp nhận tiền phải ủy quyền cho người khác lĩnh thay (mẫu số 18a-CBH), thời hạn mỗi lần ủy quyền tối đa là 6 tháng. Đối với các đối tượng hưởng cùng sống trong một hộ gia đình, có thể ủy quyền cho một trong số những người hưởng chế độ BHXH lĩnh thay (mẫu số 18b-CBH), thời hạn mỗi lần ủy quyền tối đa là một năm. Người lĩnh thay có trách nhiệm nộp cho đại diện chi trả xã hoặc cơ quan BHXH chi trả trực tiếp giấy lĩnh thay, báo giảm kịp thời khi đối tượng hưởng từ trần hoặc bị tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH theo quy định, nếu thực hiện sai phải bồi hoàn cho quỹ BHXH.

Trong tháng, trước thời điểm BHXH huyện lập mẫu số 8a-CBH đối tượng hưởng chưa nhận tiền tại điểm chi trả nếu có nhu cầu nhận phải có giấy đề nghị (mẫu số 17-CBH) để BHXH huyện giải quyết;

1.2. Trường hợp 6 tháng liên tục đối tượng hưởng hoặc người lĩnh thay không nhận tiền thì cơ quan BHXH tạm dừng in danh sách chi trả. Để tiếp tục nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, đối tượng hưởng phải có giấy đề nghị (mẫu số 19-CBH) nêu rõ lý do không nhận tiền và thời gian xuất cảnh trái phép, bị Toà án tuyên bố là mất tích hoặc chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo (nếu có), có xác nhận của UBND xã nộp BHXH huyện; 

1.3. Đối tượng hưởng chế độ BHXH hàng tháng đang cư trú tại nước ngoài muốn nhận tiền chế độ BHXH phải có giấy uỷ quyền cho thân nhân tại Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước đối tượng hưởng đang cư trú xác nhận với thời hạn ủy quyền tối đa là một năm;

1.4. Khi đến nhận lương hưu, trợ cấp BHXH phải ký nhận vào mẫu số C72a-HD (hoặc 72c-HD), C72b-HD. Đối với đối tượng hưởng chế độ tuất hàng tháng dưới 15 tuổi thì người đứng sổ ký nhận trợ cấp. Trường hợp người đứng sổ chết thì thân nhân nuôi dưỡng đối tượng hưởng làm đơn đề nghị, có xác nhận của UBND xã nộp BHXH huyện để chuyển BHXH tỉnh (phòng CĐCS) giải quyết đổi tên người đứng sổ;

1.5. Nộp cho đại diện chi trả xã hoặc BHXH huyện giấy xác nhận của nhà trường đối với đối tượng hưởng tuất hàng tháng đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi còn đi học; 

1.6. Đối tượng hưởng mới, tỉnh khác chuyển đến có những tháng chưa nhận lương hưu, trợ cấp BHXH được nhận tiền tại BHXH tỉnh hoặc BHXH huyện hoặc đại diện chi trả xã. Trường hợp đối tượng hưởng có nhu cầu nhận tiền tại BHXH tỉnh hoặc BHXH huyện phải có giấy đề nghị theo mẫu số 17-CBH; 

1.7. Đối tượng hưởng muốn thay đổi nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH (chuyển xã, huyện khác thuộc tỉnh, kể cả thay đổi hình thức lĩnh từ tiền mặt qua tài khoản thẻ ATM) phải có giấy đề nghị (mẫu số 20-CBH), nộp đại diện chi trả xã hoặc BHXH huyện để giải quyết. Trường hợp chuyển tổ chi trả trong cùng xã phải báo cho đại diện chi trả xã; 
1.8. Giấy chứng nhận hưu trí hoặc trợ cấp BHXH do cơ quan BHXH cấp cho đối tượng hưởng không có giá trị để cầm cố, thế chấp.

2. Đối tượng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản thẻ ATM

2.1. Đối tượng tăng mới, từ tỉnh khác chuyển đến có nhu cầu lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản thẻ ATM, nếu nơi đến cư trú đã thực hiện dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản thẻ ATM thì đăng ký tại BHXH tỉnh hoặc huyện nơi đến để được giải quyết;

2.2. Đối tượng hưởng có nhu cầu chuyển sang lĩnh bằng tiền mặt, thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp qua tài khoản thẻ ATM trong địa bàn tỉnh lập mẫu số 20-CBH nộp đại diện chi trả xã;

2.3. Tháng 5 và tháng 11 trực tiếp ký xác nhận vào mẫu số C72a-HD. Trường hợp đối tượng hưởng di chuyển đến địa phương khác (không trực tiếp ký xác nhận vào mẫu số C72a-HD) phải đến BHXH huyện nơi đang cư trú đề nghị xác nhận chữ ký (mẫu số 21-CBH). Khi đến, xuất trình giấy chứng nhận hưu trí hoặc trợ cấp BHXH, chứng minh nhân dân, thẻ ATM và trực tiếp ký vào mẫu số 21-CBH trước sự chứng kiến của cán bộ BHXH, nộp cho BHXH huyện nơi đang quản lý chi trả trước ngày 25 của tháng 5 và tháng 11;

2.4. Cơ quan BHXH tạm dừng in danh sách chi trả khi đối tượng hưởng không có chữ ký xác nhận tại các kỳ quy định. Để tiếp tục nhận lương hưu, trợ cấp BHXH đối tượng hưởng phải làm giấy đề nghị mẫu số 19-CBH như quy định tại điểm 1.2 khoản H, các tháng chưa nhận được nhận tiền mặt tại BHXH huyện (nếu có nhu cầu).

3. Đối tượng hưởng các chế độ BHXH một lần.

Nhận tiền chế độ BHXH một lần theo các hình thức sau:

a) Nhận tiền mặt tại cơ quan BHXH. Trường hợp không trực tiếp đến nhận mà ủy quyền cho người khác lĩnh thay phải lập mẫu số 18-CBH. Khi đến nhận tiền phải xuất trình chứng minh nhân dân;

b) Nhận tiền qua tài khoản cá nhân: đối tượng hưởng phải có giấy đề nghị (mẫu số 22-CBH).

Phần 5:
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trưởng Ban Chi BHXH và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan của BHXH Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra BHXH các tỉnh trong việc tổ chức thực hiện các nội dung của quy định. 

2. Giám đốc BHXH tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các phòng chức năng, BHXH huyện, người sử dụng lao động, đại diện chi trả xã thực hiện nghiêm túc quy định này. Các hành vi vi phạm ngoài việc xử lý kỷ luật hành chính còn phải bồi hoàn toàn bộ số tiền gây thiệt hại cho đối tượng hưởng và quỹ BHXH./.
	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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		BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH …


BẢO HIỂM XÃ HỘI  ....

-----------------------


Số:           /

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


-----------------------------------


...., ngày ... tháng ... năm...





THÔNG BÁO TẠM DỪNG IN


DANH SÁCH CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG


Kính gửi: Ông (bà) ………..................



Căn cứ Quyết định số …./QĐ-BHXH ngày … của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH bắt buộc, Bảo hiểm xã hội  ......................... thông báo tạm dừng in Danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của ông (bà): .......................................................................


Số sổ: ...................... Số tiền chế độ BHXH hàng tháng................................................


Bằng chữ:........................................................................................................................


Hiện đang lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng tại:.............................................


........................................................................................................................................


Kể từ tháng: ............ năm.......................


Lý do:..............................................................................................................................


........................................................................................................................................


Để tiếp tục hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, ông (bà) làm giấy đề nghị nêu rõ lý do không nhận tiền và thời gian xuất cảnh trái phép, bị Toà án tuyên bố là mất tích hoặc chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo (nếu có), có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú nộp tại BHXH huyện./.


		Nơi nhận:


- Như trên,


- Lưu.

		GIÁM ĐỐC


(ký tên, đóng dấu)








		BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH …


BẢO HIỂM XÃ HỘI  ....

-----------------------


Số:           /

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


-----------------------------------


...., ngày ... tháng ... năm...





THÔNG BÁO TIẾP TỤC


HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG


Kính gửi: Ông (bà)…………………………………


Căn cứ Quyết định số …./QĐ-BHXH ngày … của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH bắt buộc; xét giấy đề nghị của ông (bà): ................................................Số sổ: ………………………. , Bảo hiểm xã hội .............................................................. thông báo:


1. Ông (bà) được tiếp tục hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng từ tháng .... năm .....Số tiền chế độ BHXH hàng tháng:........................................


Bằng chữ:..............................................................................................................


Nơi lĩnh chế độ BHXH: ......................................................................................


........................................................................................................................................


2. Số tiền các tháng trước chưa lĩnh được giải quyết theo chế độ (nếu có):



Truy lĩnh từ tháng … năm … đến tháng … năm…


Số tiền: …………………….



Bằng chữ:




Nơi lĩnh:




Nay, Bảo hiểm xã hội ………………. thông báo để ông (bà) biết./.


		 Nơi nhận:


- Như trên,


- Lưu.

		GIÁM ĐỐC


(ký tên, đóng dấu)








		BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH …


BẢO HIỂM XÃ HỘI …

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ, CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH


.


Số: ...............


- Căn cứ vào Bộ Luật dân sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;


- Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;


- Căn cứ vào Nghị định số         ngày       của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;


- Căn cứ Quy định quản lý, chi trả các chế độ BHXH ban hành theo Quyết định số … ngày … của BHXH Việt Nam;


- Căn cứ biên bản làm việc giữa BHXH huyện … và UBND xã … ngày … về việc thống nhất cử người và thành lập Đại diện chi trả xã, phường ….


Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ...


Tại địa điểm: 



Chúng tôi gồm có:



Bên A: Bên giao - Bảo hiểm xã hội quận (huyện, thị xã, thành phố) …


Ông (bà) .............................. chức vụ: ........................ đại diện.


- Trụ sở đóng tại:




- Điện thoại số:




- Tài khoản số: 
Tại: Kho bạc Nhà nước



- Tài khoản số: 
Tại: NHNN0



Bên B: Bên nhận – UBND hoặc Đại diện chi trả xã (phường, thị trấn)………….……… .


- Ông (bà) ....................Chức vụ
.............................đại diện.


- Giấy CMND số:………….. CA………….cấp.


- Địa chỉ: ........................................................................điện thoại số:.......................


- Nghề nghiệp: ............................................................................................................



Với sự chứng kiến của ông (bà): ......................... chức vụ: ......................... 

Đại diện chính quyền xã.


Hai bên thống nhất các điều khoản sau đây:


Điều 1: Lập Đại diện chi trả xã …………………….., gồm có:


1. Ông (bà) .............................................Nghề nghiệp.................................................


    Giấy CMND số: ……… CA ……………cấp; điện thoại số:………….., phụ trách.


2. Ông (bà) ............................................Nghề nghiệp....................................................


     Giấy CMND số: …………… CA ………………… cấp; điện thoại số:…………..


…


Đại diện chi trả xã có trách nhiệm quản lý đối tượng hưởng và chi trả tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng theo danh sách chi trả do BHXH huyện giao, chịu sự quản lý của UBND xã và chịu sự chỉ đạo nghiệp vụ của BHXH huyện.


Điều 2: Nhiệm vụ của Đại diện chi trả xã


1. Thực hiện chi trả toàn bộ số tiền lương hưu, trợ cấp hàng tháng cho người được hưởng trên địa bàn xã, phường theo danh sách do BHXH huyện giao đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định tránh tình trạng trả chậm, chiếm dụng vốn gây ảnh hưởng tới đời sống của những người được hưởng chế độ BHXH.



2. Hàng tháng, sau 5 ngày kể từ ngày nhận tiền của cơ quan Bảo hiểm xã hội, bên B phải lập báo cáo theo mẫu quy định, thanh quyết toán và nộp toàn bộ số tiền chưa chi trả (đối tượng chưa nhận) về BHXH huyện.



3. Có trách nhiệm thu hồi kịp thời các khoản tiền chi sai, chi vượt của những đối tượng do bên B báo giảm chậm theo quy định nộp về BHXH huyện.


4. Khi có vướng mắc liên quan đến chế độ, chính sách của những người được hưởng chế độ mà bên B không thể giải quyết thay cho bên A thì bên B phải báo cáo hoặc kiến nghị ngay với bên A để kịp giải quyết, không để ách tắc, chậm trễ.


 
5. Lập danh sách báo giảm khi đối tượng hưởng chết, 6 tháng liên tục không lĩnh tiền, tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng theo Điều 62 của luật BHXH (mẫu số 9a-CBH) gửi BHXH huyện trước ngày … hàng tháng.



6. Kiểm tra, xác nhận  giấy đề nghị di chuyển nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trong địa bàn tỉnh (mẫu số 20-CBH); tiếp nhận giấy xác nhận còn đang đi học của đối tượng hưởng tuất hàng tháng từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi gửi về BHXH huyện trước ngày … hàng tháng.



7. Hướng dẫn đối tượng đang lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bằng tiền mặt tại xã, phường có nguyện vọng chuyển sang nhận tiền qua tài khoản thẻ ATM đăng ký theo mẫu của ngân hàng, tổng hợp các giấy đăng ký chuyển BHXH huyện gửi về BHXH huyện trước ngày … hàng tháng. Nhận thẻ ATM từ BHXH huyện để chuyển kịp thời cho đối tượng theo danh sách của BHXH huyện.



8. Hướng dẫn cho thân nhân đối tượng hưởng chết lập hồ sơ hưởng chế độ tuất.


9. Tiếp nhận mẫu số 14a-CBH, 14b-CBH để chuyển cho đối tượng hưởng.


Điều 3: Trách nhiệm của BHXH huyện


1. Hàng tháng, gửi danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (mẫu C72a-HD hoặc C72c-HD), danh sách truy lĩnh lương hưu và trợ cấp BHXH do thay đổi về chế độ, mức hưởng ( Mẫu C72b-HD) cho bên B.


2. Thực hiện chi tạm ứng kinh phí hàng tháng (theo mẫu C73-HD) cho bên B thực hiện chi trả kịp thời, đầy đủ cho đối tượng.


3.  Hàng tháng, bên A trả cho bên B phí chi trả là ... 


4. Thường xuyên kiểm tra để phát hiện kịp thời những thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của bên B.


Điều 4: Hợp đồng có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm ... cho đến ngày ... tháng ... năm ....

Điều 5: Những cam kết cuối cùng


- Bên B cam kết thực hiện đầy đủ những nội dung đã thỏa thuận trên đây và thường xuyên đề xuất hoặc kiến nghị với bên A những giải pháp để công tác chi trả các chế độ BHXH được hoàn thiện.


- Nếu bên B vi phạm các chế độ quản lý tài chính hoặc các điều khoản thỏa thuận trên đây thì phải chịu các hình thức: chấm dứt hợp đồng đại diện chi trả, phạt hành chính, thu hồi tài sản hoặc truy tố trước pháp luật tùy theo mức độ vi phạm.


Bản hợp đồng này lập thành 3 bản: 01 bản bên A, 01 bản bên B, 01 bản giao UBND xã.



TM UBND xã
Đại diện chi trả
Đại diện BHXH huyện



(Ký, họ tên, đóng dấu)
(Ký, họ tên)
(ký, họ tên, đóng dấu)


   * Mẫu dùng cho phương thức chi trả qua đại diện chi trả


		BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH …


BẢO HIỂM XÃ HỘI ...............

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP 


BHXH HÀNG THÁNG QUA TÀI KHOẢN THẺ ATM

Số: . . . . . 


- Căn cứ vào Bộ luật dân sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;


- Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;


- Căn cứ vào Nghị định số            /NĐ-CP ngày           của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.


- Căn cứ Nghị định số        ngày         về tổ chức và hoạt động của các ngân hàng thương mại.


- Căn cứ .....


Hôm nay, ngày: ...... tháng ...... năm ...... 


Tại địa điểm:
 


Chúng tôi gồm có: 


Bên A: Bảo hiểm xã hội ....................................


- Ông (bà)
 Chức vụ
đại diện Bảo hiểm xã hội 


- Địa chỉ:
 


- Điện thoại: 



- Tài khoản số:
 ..Tại 
 


Bên B: Ngân hàng .....................................................


- Ông (bà)
 Chức vụ
đại diện cho Ngân hàng.


- Địa chỉ:
 


- Điện thoại: 



- Tài khoản số:..................... Tại 



Sau khi trao đổi, hai bên thống nhất ký hợp đồng chi lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản thẻ ATM với các điều khoản sau:


ĐIỀU 1: QUY ĐỊNH CHUNG.


1.1. Thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng cho đối tượng do bên A quản lý qua tài khoản thẻ ATM là sản phẩm dịch vụ ngân hàng do bên B thực hiện.


1.2. File lương hưu và trợ cấp BHXH: Là tập tin dữ liệu (định dạng bằng phần mềm excel) chứa nội dung bảng lương hưu, trợ cấp BHXH được bên A chuyển cho bên B hàng tháng. 


1.3. Phương thức thực hiện:


- Trường hợp bên A có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng bên B: Hàng tháng, căn cứ danh sách C72a-HD (hoặc C72c-HD), C72b-HD do BHXH tỉnh lập và file lương hưu, trợ cấp BHXH do bên A chuyển đến, bên B trích kinh phí chi trả từ tài khoản của bên A tại bên B chuyển vào tài khoản cho từng chủ thẻ trong Danh sách.


- Trường hợp bên A không có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng bên B: Hàng tháng, bên A chuyển khoản cho bên B theo mã thanh toán điện tử liên ngân hàng số .............. hoặc chuyển vào tài khoản của bên B (số tài khoản ...................... tại ngân hàng ........) cùng danh sách C72a-HD(hoặc C72c-HD), C72b-HD do BHXH tỉnh lập và file lương hưu, trợ cấp BHXH trước ngày ......  hàng tháng để bên B chuyển vào tài khoản cho từng chủ thẻ trong Danh sách.


- Hai bên đối chiếu số dư tài khoản vào cuối mỗi tháng.


ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN.


2.1. Bên A:


2.1.1. Lập hồ sơ và cấp thẻ ATM cho người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản thẻ ATM.


2.1.2. Hàng tháng, chuyển 02 bản danh sách chi trả C72a-HD (hoặc C72c-HD), C72b-HD, đĩa chứa dữ liệu file lương hưu, trợ cấp BHXH và kinh phí chi trả cho bên B chậm nhất là ngày .....


2.1.3. Hỗ trợ bên B thu hồi nợ thấu chi từ các nguồn được hưởng theo chế độ chính sách của Nhà nước sau khi đã thu hồi đủ các khoản nợ của đối tượng tại bên A.


2.1.4. Thanh toán phí dịch vụ cho bên B với mức ............ đồng/ thẻ/ tháng.


2.2. Bên B:


2.2.1. Mở tài khoản tiền gửi cá nhân và cấp thẻ ATM (kể cả trong trường hợp cấp lại thẻ) miễn phí cho đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng theo yêu cầu của bên A.


2.2.2. Hướng dẫn người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đăng ký và sử dụng thẻ ATM.


2.2.3. Chuyển đủ số tiền vào tài khoản thẻ của người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH chậm nhất là 03 ngày kể từ khi nhận được danh sách chi trả C72a-HD(hoặc C72c-HD), C72b-HD, kèm File lương hưu, trợ cấp BHXH và kinh phí (đối với hệ thống ngân hàng không có tiền gửi của BHXH) do bên A chuyển đến. 


2.2.4. Lập bảng thanh toán (mẫu C74-HD) gửi bên A cùng 01 bản danh sách chi trả C72a-HD (hoặc C72c-HD), C72b-HD ngay sau khi đã chuyển tiền vào tài khoản thẻ cho mỗi người theo danh sách chi trả; kịp thời chuyển lại số tiền chưa chi hết (nếu có) cho bên A.


2.2.5. Hỗ trợ bên A thu hồi tiền lương hưu, trợ cấp BHXH trong trường hợp bên A gửi Danh sách chi trả cho bên B nhưng người hưởng đã qua đời hoặc không còn đủ điều kiện hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH.


2.2.6. Đặt máy rút tiền tự động tại các điểm thuận tiện và có đủ lượng tiền để người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH thực hiện các giao dịch.


2.2.7. Bảo mật thông tin về tài khoản thẻ ATM của người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản thẻ ATM của bên A. 


2.2.8. Trường hợp chủ thẻ ATM của bên A mất tiền trong tài khoản thẻ do lỗi của ngân hàng thì ngân hàng có trách nhiệm chuyển trả số tiền đã mất cùng với lãi suất theo quy định vào tài khoản thẻ của người sử dụng thẻ chậm nhất sau 03 ngày kể từ khi 2 bên ký biên bản xác minh.


ĐIỀU 3. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC.


3.1. Mọi thay đổi, chỉnh sửa liên quan đến hợp đồng này sẽ được hai bên thoả thuận bằng các phụ lục hợp đồng.


3.2. Các điều khoản của hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.


3.3. Khi muốn chấm dứt hợp đồng, các bên phải thông báo cho nhau bằng văn bản trước ..... tháng.


3.4. Các tranh chấp phát sinh sẽ được hai bên cùng thương lượng và giải quyết trên tinh thần đôi bên cùng có lợi. Nếu hai bên không hoà giải được, các tranh chấp sẽ được đưa ra Toà án kinh tế tỉnh, TP ..................để giải quyết. 


Hợp đồng này được lập thành 4 (bốn) bản, mỗi bên giữ 2 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau./. 


		ĐẠI DIỆN BÊN B

		ĐẠI DIỆN BÊN A





		BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH …


BẢO HIỂM XÃ HỘI …
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







HỢP ĐỒNG 


QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH


.


Số: ...............


- Căn cứ vào Bộ luật dân sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;


- Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;


- Căn cứ vào Nghị định số         ngày       của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;


- Căn cứ Quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH ban hành theo Quyết định số … ngày … của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam;


- Căn cứ biên bản làm việc giữa BHXH huyện … và UBND xã … ngày … về việc thống nhất cử người và thành lập Đại diện chi trả xã, phường ….


Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ...


Tại địa điểm: 



Chúng tôi gồm có:



Bên A: (Bên giao)- Bảo hiểm xã hội quận (huyện, thị xã) …


Ông (bà) .............................. chức vụ: ........................ đại diện.


- Trụ sở đóng tại:




- Điện thoại số:




- Tài khoản số: 
Tại: Kho bạc Nhà nước



- Tài khoản số: 
Tại: NHNN0



Bên B: (Bên nhận) – UBND (hoặc Đại diện chi trả) xã, phường  ………………….…… 


- Ông (bà) ....................Chức vụ
.............................đại diện.


- Giấy CMND số:………….. CA………….cấp.


- Địa chỉ: .........................................................................................điện thoại số..................



- Nghề nghiệp: ............................................................................................................



Với sự chứng kiến của ông (bà): ......................... chức vụ: ......................... Đại diện chính quyền xã.


Hai bên thống nhất hợp đồng thành lập Đại diện chi trả xã để quản lý đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo các điều khoản sau đây:


Điều 1: Lập đại diện chi trả xã ………………………để quản lý đối tượng hưởng BHXH:


1. Ông (bà) .............................................Nghề nghiệp..................................................

    Giấy CMND số: …… . . CA ………… cấp; điện thoại số:………….., phụ trách.


2. Ông (bà) ..............................................Nghề nghiệp.................................................

     Giấy CMND số: …………… CA ……………………… cấp; điện thoại số:……

Làm đại diện để quản lý đối tượng hưởng BHXH hàng tháng, chịu sự quản lý của UBND xã và chịu sự chỉ đạo nghiệp vụ của BHXH huyện.


Điều 2: Nhiệm vụ đại diện chi trả 


1. Lập danh sách báo những đối tượng chết, tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng theo Điều 62 của luật BHXH (mẫu số 9a-CBH) gửi cho BHXH huyện trước ngày … hàng tháng.


2. Khi có những vấn đề vướng mắc liên quan đến chế độ, chính sách của những người được hưởng chế độ mà bên B không thể giải quyết thay cho bên A thì bên B phải báo cáo hoặc kiến nghị ngay với bên A để kịp giải quyết, không để ách tắc, chậm trễ.


3. Tiếp nhận, xác nhận vào giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của đối tượng hưởng (mẫu số 20-CBH).



4. Hướng dẫn đối tượng đang lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bằng tiền mặt mặt tại xã, phường có nguyện vọng chuyển sang nhận tiền qua tài khoản thẻ ATM đăng ký theo mẫu của ngân hàng, tổng hợp các giấy đăng ký chuyển BHXH huyện. Nhận thẻ ATM tại BHXH huyện để cấp kịp thời cho đối tượng theo danh sách của BHXH huyện.



5. Tiếp nhận giấy xác nhận còn đang đi học của nhà trường của đối tượng tuất hàng tháng từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi gửi về BHXH huyện trước ngày … hàng tháng.



6.  Hàng năm: tháng 5 và tháng11 tổ chức để người lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản thẻ ATM ký xác nhận tại danh sách của BHXH huyện chuyển đến; Chốt số đối tượng không đến ký xác nhận vào cuối danh sách gửi về BHXH huyện.


7. Hướng dẫn cho thân nhân đối tưởng hưởng đã chết lập hồ sơ hưởng chế độ tuất.


8. Tiếp nhận mẫu số 14a-CBH, 14b-CBH để chuyển cho đối tượng hưởng.


Điều 3: Trách nhiệm bên A ( BHXH huyện).


1. Tại tháng ký Hợp đồng và tháng 1 hàng năm, bên A gửi cho bên B một bản sao Danh sách chi lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (mẫu số C72a-HD).


2. Hàng tháng, gửi một bản sao Danh sách tăng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (mẫu số 11-CBH); Danh sách điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (mẫu số 12-CBH); Danh sách giảm hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (mẫu số 13-CBH) của đối tượng để bên B theo dõi quản lý.


3. Nhận giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của đối tượng hưởng (mẫu số 20-CBH) do Đại diện chi trả xã chuyển đến; làm các thủ tục với ngân hàng để cấp thẻ ATM cho đối tượng.


4.  Hàng tháng, bên A trả cho bên B phí quản lý là ....


5. Thường xuyên kiểm tra phát hiện kịp thời những thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của bên B để chấn chỉnh hoặc chấm dứt hợp đồng nếu đại diện chi trả xã vi phạm những cam kết.


Điều 4: Hợp đồng có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm ... cho đến ngày ... tháng ... năm ....


Điều 5: Những cam kết cuối cùng


- Bên B cam kết thực hiện đầy đủ những nội dung đã thỏa thuận trên đây và thường xuyên đề xuất hoặc kiến nghị với bên A những giải pháp để đảm bảo công tác quản lý đối tượng ngày càng chặt chẽ .


- Nếu bên B vi phạm các điều khoản thỏa thuận trên đây thì phải chịu các hình thức: chấm dứt hợp đồng làm đại diện chi trả xã, phạt hành chính, thu hồi tài sản hoặc truy tố trước pháp luật tùy theo mức độ vi phạm.


Hợp đồng này lập thành 3 bản: 01 bản bên A, 01 bản bên B, 01 bản giao cho UBND xã./.



TM UBND xã
Đại diện chi trả
Đại diện BHXH…



(Ký, họ tên, đóng dấu)
(Ký, họ tên)
(ký, họ tên, đóng dấu)


* Ghi chú: mẫu dùng cho phương thức chi trả trực tiếp và chi qua tài khoản thẻ ATM


		BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH …


BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN …
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PHIẾU TRUY LĨNH


SỐ TIỀN CHƯA NHẬN CHẾ ĐỘ BHXH HÀNG THÁNG


Họ và tên:……………………………………………………………………….


Số sổ:………………………


Nơi cư trú:



Hưởng chế độ BHXH: ……………………………số tiền:



Lý do:




Truy lĩnh từ tháng … năm … đến tháng … năm…


Phần truy lĩnh:


1. Từ tháng… năm … đến tháng … năm …:



Số tiền: …………………….


2. 


…



Tổng số tiền truy lĩnh: ………………



Bằng chữ:




Nơi lĩnh:



		Phụ trách bộ phận


(ký, ghi rõ họ tên)

		...., ngày ... tháng ... năm...

GIÁM ĐỐC BHXH …


(ký tên, đóng dấu)
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GIẤY ĐỀ NGHỊ TRUY LĨNH


SỐ TIỀN CHƯA NHẬN CHẾ ĐỘ BHXH HÀNG THÁNG


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ……………………………………


Họ và tên:……………………………………………………………………….


Số chứng minh nhân dân:

Ngày cấp: 

Nơi cấp: 



Nơi cư trú:



Số điện thoại liên hệ:



Hưởng chế độ BHXH: ……………………………số tiền hàng tháng:



Số sổ hưởng BHXH:………………………




Đang lĩnh tại:



Lý do:



Đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội giải quyết cho tôi được lĩnh trực tiếp số tiền chế độ BHXH từ tháng ..... năm ...... đến tháng .....năm ...... tại cơ quan Bảo hiểm xã hội .........



Số tiền : ..........................................................



Số tiền bằng chữ: .....................................................................................


…, ngày … tháng … năm …


Người đề nghị


(ký, ghi rõ họ tên)
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GIẤY LĨNH THAY LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH


1. NGƯỜI HƯỞNG CHẾ ĐỘ BHXH:


- Họ và tên:
Năm sinh:



- Nơi cư trú: 







Số điện thoại
 


- Hưởng chế độ BHXH: 
Số sổ:



Lý do: 


.



2. NGƯỜI LĨNH THAY:


- Họ và tên:



- Số CMND:
 .................Cấp ngày
Tại:



- Nơi cư trú
Số điện thoại



- Mối quan hệ với người cho lĩnh thay chế độ BHXH:



- Thời hạn lĩnh thay: từ  ngày ... tháng ..... năm ..... đến ngày ... tháng ...... năm ....


- Nơi lĩnh: 





- Cam kết của người lĩnh thay:



Tôi xin chấp hành đúng quy định của cơ quan BHXH trong việc lĩnh tiền chế độ BHXH. Trong trường hợp người ủy quyền xuất cảnh trái phép, mất tích, chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo hoặc từ trần, tôi có trách nhiệm báo kịp thời cho Đại diện chi trả xã hoặc BHXH huyện./.



Ngày ... tháng ... năm ...

Ngày ... tháng ... năm ...



Xác nhận của chính quyền
Chữ ký của người
Chữ ký của người 



 địa phương nơi cư trú
lĩnh thay
hưởng chế độ BHXH




(Ghi rõ họ tên)
(Ghi rõ họ tên)
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GIẤY LĨNH THAY LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH


(dùng cho hộ gia đình)


1. NGƯỜI HƯỞNG CHẾ ĐỘ BHXH:


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Loại chế độ BHXH đang hưởng

		Số sổ

		Mối quan hệ với người được ủy quyền

		Chữ ký của người ủy quyền



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





- Nơi cư trú: 
.




Chúng tôi . . . . .  người, nhất trí ủy quyền cho:


2. NGƯỜI LĨNH THAY:


- Họ và tên:



- Số CMND:
 .................Cấp ngày
Tại:



- Loại chế độ BHXH:
 Số sổ: 



- Nơi cư trú
Số điện thoại



- Thời hạn lĩnh thay: từ  ngày ... tháng ..... năm ..... đến ngày ... tháng ...... năm ....


- Nơi lĩnh: 





- Cam kết của người lĩnh thay:



Tôi xin chấp hành đúng quy định của cơ quan BHXH trong việc lĩnh tiền chế độ BHXH. Trong trường hợp người ủy quyền xuất cảnh trái phép, mất tích, chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo hoặc từ trần, tôi có trách nhiệm báo kịp thời cho Đại diện chi trả xã hoặc BHXH huyện./.



Ngày ... tháng ... năm ...

Ngày ... tháng ... năm ...



Xác nhận của chính quyền

Chữ ký của người




 địa phương nơi cư trú

lĩnh thay


(Ghi rõ họ tên)

(Ghi rõ họ tên)
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GIẤY ĐỀ NGHỊ


TIẾP TỤC HƯỞNG CHẾ ĐỘ BHXH HÀNG THÁNG


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ....


Tôi là:



Năm sinh:




Nơi cư trú : 

Điện thoại số:



Đang hưởng chế độ 
Số sổ:
Số tiền:



Nơi lĩnh chế độ BHXH trước khi bị tạm dừng in Danh sách chi trả:





Đã lĩnh tiền chế độ BHXH hết tháng..... năm .....


Số tháng chưa lĩnh tiền: ……. tháng.


Lý do không đến lĩnh lương hưu, trợ cấp hàng tháng theo quy định:





Thời gian xuất cảnh trái phép, bị tòa án tuyên bố bị mất tích, chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo (nếu có):





Đề nghị được lĩnh tiền truy lĩnh (nếu có) tại:………………………………………..



Nay tôi làm giấy này đề nghị cơ quan BHXH giải quyết để được tiếp tục hưởng chế độ BHXH hàng tháng./. 


		..., ngày... tháng ... năm...

Xác nhận của Chính quyền 


địa phương nơi cư trú




		..., ngày... tháng ... năm...


Người đề nghị


(ký, ghi rõ họ tên)
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GIẤY ĐỀ NGHỊ


THAY ĐỔI NƠI LĨNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội....


Tôi là:



Năm sinh:




Số sổ:
Số tiền chế độ BHXH hàng tháng:



Nơi cư trú :

Số điện thoại



Nơi đang lĩnh chế độ BHXH (tổ, xã hoặc Ngân hàng nếu lĩnh qua tài khoản thẻ ATM):




Đã lĩnh tiền chế độ BHXH hết tháng..... năm .....


Nay đề nghị được lĩnh chế độ BHXH hàng tháng theo phương thức
 tại: .





Đề nghị cơ quan BHXH giải quyết./.


		Xác nhận của Đại diện chi trả xã

		..., ngày... tháng ... năm...


Người đề nghị


(ký, ghi rõ họ tên)





Ghi chú: mẫu 20-CBH chỉ áp dụng cho đối tượng di chuyển nội tỉnh, di chuyển nội huyện, thay đổi tổ chi trả trong 1 xã hoặc chuyển sang lĩnh tiền qua tài khoản thẻ ATM và ngược lại. 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN CHỮ KÝ


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội quận (huyện) ................................


Tên tôi là:

Năm sinh



Số chứng minh nhân dân:

Ngày cấp: 

Nơi cấp: 



Điện thoại số: ..



Hưởng chế độ BHXH:..........
..................Số sổ: 




Tại BHXH quận (huyện):
 .......................................tỉnh (thành phố): ...........................



Lĩnh tiền chế độ BHXH qua tài khoản thẻ ATM thuộc ngân hàng



Số thẻ ATM: ..............................................................................



Có chữ ký đã đăng ký như sau:





Hiện tôi đang tạm trú tại: ..........................................................




Không thể trực tiếp đến ký xác nhận vào danh sách theo kỳ quy định tại nơi đang quản lý chi trả, lý do:





Vì vậy, đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội………………….. xác nhận chữ ký cho tôi theo quy định./.


		Xác nhận của


Giám đốc BHXH quận (huyện)…


(Ký tên, đóng dấu)

		.............., ngày .......  tháng ...... năm ....


Người đề nghị


(Ký, ghi rõ họ tên)








CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


-----------------------------------


GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CHẾ ĐỘ BHXH MỘT LẦN


QUA TÀI KHOẢN CÁ NHÂN


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ……………………………………


Tên tôi là:



Đơn vị công tác:



Số sổ BHXH:



Số chứng minh nhân dân:
ngày cấp
nơi cấp



Nơi cư trú:





Số điện thoại liên hệ:
Được hưởng chế độ BHXH




Đề nghị Bảo hiểm xã hội ………………………….. chuyển tiền chế độ BHXH được hưởng vào tài khoản cá nhân của tôi theo số hiệu sau:



Tên đăng ký tài khoản:






Số hiệu tài khoản:






Mở tại ngân hàng:





…, ngày … tháng … năm …


Xác nhận của cơ quan quản lý                                   Người đề nghị


(ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 22 - CBH







Chữ ký thứ nhất



























Ghi rõ họ tên







Chữ ký thứ hai



























Ghi rõ họ tên







Mẫu số 21 - CBH







Mẫu số 20 - CBH







Mẫu số 19 - CBH







Mẫu số 18b - CBH







Mẫu số 18a - CBH







Mẫu số 17 - CBH







Mẫu số 16 - CBH























Mẫu số 14b - CBH







Mẫu số 14a - CBH







Mẫu số : 15a-CBH







Mẫu số : 15b – CBH







Mẫu số : 15c- CBH
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HƯỚNG DẪN

 NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC MẪU BIỂU, SỔ NGHIỆP VỤ CHI BHXH
(Phụ lục kèm theo Quyết định số 845 /QĐ-BHXH ngày 18 tháng 06 năm 2007 Về việc ban hành Quy định quản lý, chi trả các chế độ BHXH bắt buộc của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam)

I. MẪU BIỂU NGHIỆP VỤ


1. Mẫu số 1a- CBH: Dự toán chi BHXH năm …. do NSNN đảm bảo 


a) Mục đích: Xác định kế hoạch chi trả các chế độ BHXH từ nguồn NSNN để làm căn cứ cấp nguồn kinh phí chi trả cho các đối tượng hưởng BHXH hàng năm.


b) Phạm vi áp dụng: BHXH tỉnh, huyện.


c) Phương pháp lập: Dự toán được lập theo năm.


* Đối với BHXH huyện lập 02 bản: 01 bản lưu, 01 bản gửi BHXH tỉnh theo thời gian quy định.


* Đối với BHXH tỉnh lập 02 bản: 01 bản lưu, 01 bản gửi BHXH Việt Nam theo thời gian quy định.


- Cột A: ghi số thứ tự theo quy định.


- Cột B: ghi chi tiết các loại chế độ.


- Cột 1: Ước số người bình quân của các loại chế độ BHXH. Riêng các chế độ trợ cấp BHXH một lần ghi ước tổng số người chi trong năm.


- Cột 2: Ước tổng số tiền chi của các loại chế độ BHXH trong năm.


- Cột 3: Ước mức chi bình quân của các loại chế độ BHXH hàng tháng trong năm. Đối với các loại trợ cấp một lần ghi mức chi bình quân một người trong năm. (Cột 3 = cột 2: cột 1)


- Cột 4: Dự kiến số người hưởng BHXH tăng trong năm.


- Cột 5: Dự kiến số người hưởng BHXH giảm trong năm.


- Cột 6: Dự kiến số người hưởng chế độ BHXH hàng tháng; số người hưởng trợ cấp BHXH một lần trong năm.


- Cột 7: Dự kiến mức chi trả bình quân một người hàng tháng của từng loại chế độ BHXH trong năm. Các loại chế độ BHXH một lần ghi mức chi trả bình quân một người trong năm.


- Cột 8: Dự kiến tổng số tiền chi trả cho đối tượng hưởng trợ cấp BHXH trong năm.

2. Mẫu số 1b-CBH: Dự toán chi BHXH năm …. do quỹ BHXH đảm bảo


a) Mục đích: Xác định kế hoạch chi các chế độ BHXH từ nguồn Quỹ BHXH đảm bảo để làm căn cứ cấp nguồn kinh phí chi trả cho đối tượng hưởng các chế độ BHXH.


b) Phạm vi áp dụng: BHXH tỉnh, huyện


c) Phương pháp lập: Dự toán được lập theo năm.


* Đối với BHXH huyện lập 02 bản: 01 bản lưu, 01 bản gửi BHXH tỉnh theo thời gian quy định.


* Đối với BHXH tỉnh lập 02 bản: 01 bản lưu, 01 bản gửi BHXH Việt Nam theo thời gian quy định.


- Cột A: ghi số thứ tự.


- Cột B: ghi chi tiết các loại chế độ, theo từng quỹ thành phần


- Cột 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8: ghi như biểu 1a-CBH.


3. Mẫu số 2-CBH: Tổng hợp danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng


a) Mục đích: Xác định tổng số người và số tiền phải trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của từng BHXH huyện.


b) Phạm vi áp dụng: BHXH tỉnh, BHXH huyện.


c) Phương pháp lập: BHXH tỉnh (phòng CĐCS) lập 02 bản theo tháng; theo từng nguồn kinh phí chi BHXH; theo từng BHXH huyện và chuyển 01 bản cho phòng KHTC, 01 bản cho BHXH huyện.

- Cột A: Ghi theo thứ tự số tự nhiên.


- Cột B: Ghi theo loại chế độ (nguồn NSNN đảm bảo lần lượt theo thứ tự: hưu quân đội, hưu công nhân viên chức, Công nhân cao su, Mất sức lao động, Trợ cấp 91, Trợ cấp TNLĐ-BNN, trợ cấp phục vụ TNLĐ-BNN, trợ cấp tuất ĐSCB, trợ cấp tuất ĐSND; nguồn quỹ BHXH đảm bảo lần lượt theo thứ tự: hưu quân đội, hưu công nhân viên chức, trợ cấp cán bộ xã, trợ cấp tuất ĐSCB, trợ cấp tuất ĐSND, trợ cấp TNLĐ-BNN, trợ cấp phục vụ TNLĐ-BNN) và theo phương thức chi (bằng tiền mặt, chi qua tài khoản thẻ ATM).


- Cột 1 đến cột 3: Căn cứ Danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (mẫu số C72a-HD) để ghi.


- Cột 4: Căn cứ Danh sách truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH (mẫu số C72b-HD) để ghi. 


Đối với những đơn vị chưa thực hiện chi qua tài khoản thẻ ATM thì không in các dòng “Chi qua TK thẻ ATM”.


4. Mẫu số 3a-CBH: Báo cáo tăng, giảm chi BHXH hàng tháng do NSNN đảm bảo


a) Mục đích: Dùng để theo dõi biến động tăng, giảm đối tượng và số tiền hưởng BHXH hàng tháng do NSNN đảm bảo trên địa bàn tỉnh.


b) Phạm vi áp dụng: BHXH tỉnh.


c) Phương pháp lập: Hàng tháng, căn cứ dữ liệu đã lập Danh sách chi trả hàng tháng, BHXH tỉnh (phòng CĐCS) lập 03 bản: 01 bản lưu; 02 bản chuyển phòng KHTC theo thời gian quy định để quản lý, kiểm tra: 01 bản lưu và 1 bản đóng vào báo cáo quyết toán gửi BHXH Việt Nam.


- Cột A: Ghi số thứ tự.


- Cột B: Ghi loại chế độ.


- Cột 1, 2: Ghi đối tượng tăng mới.


- Cột 3, 4: Ghi đối tượng ngoài tỉnh chuyển đến.


- Cột 5, 6: Ghi những đối tượng đã đưa ra khỏi danh sách chi trả nay tiếp tục hưởng lại trong tháng (gồm đối tượng lĩnh lương hưu qua tài khoản thẻ ATM không có chữ ký tại các kỳ theo quy định; đối tượng có 6 tháng liên tục trở lên không lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH; đối tượng tạm dừng được hưởng tiếp,…).


- Cột 7: Ghi số tiền tăng do điều chỉnh (căn cứ mẫu số C72b-HD, C72c-HD).


- Cột 8 = cột 1 + cột 3 + cột 5.


- Cột 9= cột 2 + cột 4 + cột 6 + cột 7.


- Cột 10, 11: Ghi đối tượng hết hạn hưởng (gồm đối tượng mất sức lao động; đối tượng tuất hàng tháng trên 18 tuổi; đối tượng có quyết định thôi hưởng chế độ BHXH).


- Cột 12, 13, 14, 15: Ghi đối tượng chết, giảm đi ngoài tỉnh.


- Cột 16, 17: Ghi những đối tượng đã đưa ra khỏi danh sách chi trả trong tháng (gồm đối tượng lĩnh lương hưu qua tài khoản thẻ ATM không có chữ ký tại các kỳ theo quy định; đối tượng có 6 tháng liên tục không lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH; đối tượng tạm dừng chi trả theo Điều 62 Luật BHXH và đối tượng tuất hàng tháng từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi là học sinh không có giấy xác nhận của nhà trường còn đang đi học)


- Cột 18: Ghi số tiền giảm do điều chỉnh (căn cứ mẫu số 12-CBH).

- Cột 19 = cột 10 + cột 12 + cột 14 + cột 16


- Cột 20 = cột 11+ cột 13 +cột 15 + cột 17 + cột 18.

5. Mẫu số 3b-CBH: Báo cáo tăng, giảm chi BHXH hàng tháng do quỹ BHXH đảm bảo


a) Mục đích: Dùng để theo dõi biến động tăng, giảm đối tượng và số tiền hưởng hàng tháng do quỹ BHXH đảm bảo trên địa bàn tỉnh.


b) Phạm vi áp dụng: BHXH tỉnh.


c) Phương pháp lập: Hàng tháng, căn cứ dữ liệu đã lập Danh sách chi trả hàng tháng, BHXH tỉnh (phòng CĐCS) lập 03 bản: 01 bản lưu; 02 bản chuyển phòng KHTC theo thời gian quy định để quản lý, kiểm tra: 01 bản lưu và 1 bản đóng vào báo cáo quyết toán gửi BHXH Việt Nam.


- Cột A: Ghi số thứ tự.


- Cột B: Ghi loại chế độ.


- Cột 1, 2: ghi đối tượng tăng do duyệt mới (bao gồm cả những đối tượng duyệt mới ở các tỉnh khác chuyển đến, tại đó chưa đưa vào danh sách chi trả hàng tháng).


- Cột 3, 4: Ghi đối tượng tỉnh khác chuyển đến (không gồm những đối tượng duyệt mới ở các tỉnh khác chuyển đến, tại đó chưa vào danh sách chi trả hàng tháng - đã tổng hợp ở cột 1, 2).


- Cột 5, 6: Ghi những đối tượng đã đưa ra khỏi danh sách chi trả nay tiếp tục hưởng trong tháng (gồm đối tượng lĩnh lương hưu qua tài khoản thẻ ATM không có chữ ký tại các kỳ theo quy định; đối tượng có 6 tháng liên tục trở lên không lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH, đối tượng tạm dừng được hưởng tiếp; …).


- Cột 7: Ghi số tiền tăng do điều chỉnh (căn cứ mẫu số C72b-HD, C72c-HD).


- Cột 8= cột 1 + cột 3 + cột 5.


- Cột 9= cột 2 + cột 4 + cột 6 + cột 7.


- Cột 10, 11: Ghi đối tượng hết hạn hưởng (gồm đối tượng tuất hàng tháng trên 18 tuổi; đối tượng có quyết định thôi hưởng chế độ BHXH).


- Cột 12, 13, 14, 15: Ghi đối tượng chết, giảm đi tỉnh khác.


- Cột 16, 17: Ghi những đối tượng đã đưa ra khỏi danh sách chi trả trong tháng (gồm đối tượng lĩnh lương hưu qua tài khoản thẻ ATM không có chữ ký tại các kỳ theo quy định; đối tượng có 6 tháng liên tục không lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH, đối tượng tạm dừng chi trả theo Điều 62 Luật BHXH và đối tượng tuất hàng tháng đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi là học sinh không có giấy xác nhận của nhà trường còn đang đi học)


- Cột 18: Ghi số tiền giảm do điều chỉnh (căn cứ mẫu số 12-CBH).


- Cột 19 = cột 10 + cột 12 + cột 14 + cột 16


- Cột 20 = cột 11+ cột 13 +cột 15 + cột 17 + cột 18.


6. Mẫu số 4a-CBH: Báo cáo chi lương hưu, trợ cấp BHXH do NSNN đảm bảo


a) Mục đích: Dùng để tổng hợp tình hình chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH do Ngân sách Nhà nước đảm bảo trong tháng.


b) Phạm vi áp dụng: BHXH tỉnh, BHXH huyện


c) Phương pháp lập


* Đối với BHXH huyện: 


Hàng tháng, BHXH huyện lập 02 bản: 01 bản lưu, 01 bản đóng vào báo cáo quyết toán gửi BHXH tỉnh. 


- Cột A: ghi số thứ tự theo số tự nhiên.


Phần I: Chế độ BHXH hàng tháng


- Cột B: Ghi loại chế độ BHXH


- Cột 1, 2: Ghi số người, số tiền hàng tháng căn cứ Danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng (cột 1, 2 mẫu số 2-CBH).


- Cột 3: Ghi số tiền các tháng trước đối tượng chưa lĩnh. Căn cứ để ghi là cột 3 mẫu số 2-CBH và cột 4 của mẫu số 6-CBH.


- Cột 4: Ghi số tiền truy lĩnh của các đối tượng hưởng hàng tháng căn cứ Danh sách truy lĩnh lương hưu và trợ cấp BHXH (cột 4 mẫu số 2-CBH)


- Cột 5 = cột 2 + cột 3 + cột 4


- Cột 6, 7: Ghi số người, số tiền thực trả trong tháng theo từng loại chế độ căn cứ Sổ chi tiết chi lương hưu và trợ cấp BHXH (mẫu số S82-BH). (Cột số người chỉ ghi số người có tên trên Danh sách chi trả C72a-HD)


- Cột 8, 9: Lũy kế số tiền thực trả của từng loại chế độ từ đầu quý, đầu năm đến tháng báo cáo.


- Cột 10, 11: Ghi số người, số tiền chưa trả cuối tháng (tương ứng với số người, số tiền chưa nhận trên mẫu số 8a-CBH), cột 10 = cột 1 - cột 6, cột 11 = cột 5 - cột 7.


Phần II: Chế độ BHXH 1 lần


- Cột B: Ghi loại trợ cấp BHXH 1 lần


- Cột 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11: Không phải ghi.


- Cột 6, 7: Ghi số người, số tiền thực trả trong tháng (căn cứ sổ chi tiết chi lương hưu, trợ cấp BHXH mẫu số S82-BH).


- Cột 8, 9: Lũy kế số tiền thực trả từ đầu năm, đầu quý đến tháng báo cáo.


* Đối với BHXH tỉnh: BHXH tỉnh lập theo tháng căn cứ vào dòng cộng chân các cột trên sổ tổng hợp chi lương hưu và trợ cấp BHXH (mẫu số S83-BH) để vào các dòng theo từng loại đối tượng. Báo cáo 4a-CBH được lập thành 02 bản: 01 bản lưu, 01 bản đóng vào báo cáo quyết toán gửi BHXH Việt Nam.

7. Mẫu số 4b-CBH: Báo cáo chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội do quỹ BHXH đảm bảo


a) Mục đích: Dùng để tổng hợp tình hình chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH do quỹ BHXH đảm bảo trong tháng (không bao gồm chi chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ DSPHSK sau ốm đau, thai sản).


b) Phạm vi áp dụng: BHXH tỉnh, BHXH huyện


c) Phương pháp lập:


Căn cứ sổ mẫu số S81-BH và lập tương tự như mẫu 4a-CBH.


8. Mẫu số 5-CBH: Báo cáo số tiền đóng BHYT cho đối tượng hưởng BHXH hàng tháng


a) Mục đích: Dùng để tổng hợp số tiền phải đóng BHYT cho đối tượng hưởng BHXH hàng tháng được hưởng BHYT trên địa bàn BHXH tỉnh quản lý.


b) Phạm vi áp dụng: BHXH tỉnh


c) Phương pháp lập:


Hàng tháng, BHXH tỉnh (phòng CĐCS) lập 03 bản: 01 bản lưu; 02 bản chuyển phòng KHTC theo thời gian quy định để quản lý, kiểm tra: 01 bản lưu, 01 bản đóng vào báo cáo quyết toán gửi BHXH Việt Nam.


- Cột A: Ghi số thứ tự.


- Cột B: Ghi loại đối tượng theo từng nguồn kinh phí.


- Cột 1, 2: Ghi số người, số tiền đang hưởng lương hưu và trợ cấp mất sức lao động hàng tháng được hưởng BHYT căn cứ Danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng (mẫu số 72a-HD).


- Cột 3: Ghi số tiền phụ cấp khu vực của đối tượng được hưởng BHYT theo lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.


- Cột 4: Ghi số tiền phải đóng BHYT trong tháng tính bằng 3% tổng số tiền lương hưu và trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. Cột 4 = (cột 2 - cột 3) x 3%. 


- Cột 5: Ghi số người phải đóng BHYT theo mức lương tối thiểu, bao gồm: công nhân cao su nghỉ việc đang hưởng BHXH hàng tháng, người đang hưởng trợ cấp BHXH theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000 của Thủ Tướng Chính Phủ, cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính Phủ, người đang hưởng trợ cấp TNLĐ-BNN hàng tháng không thuộc diện tham gia BHYT khác.


- Cột 6: Ghi tổng số tiền phải đóng BHYT theo mức lương tối thiểu. 


Cột 6 = cột 5 x Mức lương tối thiểu x 3%.


- Cột 7 : Ghi tổng số tiền phải đóng BHYT trong tháng. Cột 7 = cột 4 + cột 6. 


- Cột 8 : Ghi luỹ kế số tiền phải đóng BHYT của từng loại đối tượng từ đầu quý đến cuối tháng báo cáo.


- Cột 9: Ghi luỹ kế số tiền phải đóng BHYT của từng loại đối tượng từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo.


9. Mẫu số 6-CBH: Tổng hợp chi truy lĩnh chế độ BHXH hàng tháng


a) Mục đích: Dùng để tổng hợp thanh toán số tiền chậm nhận hàng tháng mà cơ quan BHXH đã chi trả (mẫu số 16-CBH) cho những đối tượng không có tên trên Danh sách chi trả của tháng C72a-HD (hoặc C72c-HD), bao gồm:


- Đối tượng có 6 tháng liên tục trở lên không lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH đã dừng in Danh sách chi trả, có giấy đề nghị. 


- Đối tượng tăng mới, đối tượng từ tỉnh khác chuyển đến có nhu cầu lĩnh số tiền chế độ BHXH hàng tháng chưa nhận tại cơ quan BHXH.


- Đối tượng chết, hết hạn hưởng nhưng vẫn còn tiền chế độ BHXH hàng tháng chưa lĩnh.


b) Phạm vi áp dụng: BHXH huyện.


c) Phương pháp lập: Bảng tổng hợp thanh toán được lập thành 2 bản, 1 bản lưu, 1 bản gửi BHXH tỉnh cùng báo cáo quyết toán quý.


Hàng ngang: 


- Phần A: Theo dõi thanh toán cho những đối tượng hưởng tiếp tục in Danh sách chi trả tháng sau theo từng loại chế độ, từng đối tượng hưởng.


Dòng lũy kế từ đầu năm: ghi tổng số tiền đã chi từ đầu năm (cột 4).


- Phần B: Theo dõi thanh toán cho những đối tượng không in Danh sách chi trả tháng sau theo từng loại chế độ, từng đối tượng hưởng.


Dòng lũy kế từ đầu năm: ghi tổng số tiền đã chi từ đầu năm (cột 4).


Cột dọc: 


- Cột A, B: ghi số thứ tự, họ và tên đối tượng hưởng.


- Cột 1: Ghi số sổ hưởng BHXH.


- Cột 2: ghi địa chỉ.


- Cột 3: Nội dung thanh toán.


- Cột 4: Ghi số tiền đã thanh toán.


- Cột 5: Ghi chú (ghi rõ số tháng truy lĩnh, thời gian truy lĩnh).


10. Mẫu số 7-CBH: Tổng hợp quyết toán chi các chế độ BHXH tại đơn vị sử dụng lao động


a) Mục đích: Tổng hợp quyết toán chi các chế độ BHXH tại đơn vị sử dụng lao động, theo dõi chênh lệch thừa-thiếu của 2% số thu bảo hiểm xã hội giữ lại đơn vị SDLĐ, theo dõi thanh toán với đơn vị SDLĐ.


b) Phạm vi áp dụng: BHXH tỉnh, huyện.


c) Phương pháp lập: 


Báo cáo được lập thành 2 bản: 1 bản gửi bộ phận thu, 1 bản lưu ở bộ phận kế toán.


Hàng ngang:


Ghi lần lượt tất cả cỏc đơn vị , cơ quan đang đúng BHXH tại đơn vị theo 2 nhúm:


- Đơn vị thừa phải nộp cơ quan BHXH: cỏc đơn vị SDLĐ cú số kinh phớ BHXH giữ lại > số quyết toán trong kỳ (Cột 3>cột 4).


- Đơn vị thiếu cơ quan BHXH phải trả: cỏc đơn vị SDLĐ cú số kinh phớ BHXH giữ lại < số quyết toán trong kỳ (cột 3<cột 4).


Hàng dọc:

- Cột A, B, C : Ghi STT, tên đơn vị SDLĐ, mã đơn vị.


- Cột 1: Ghi tổng quỹ lương đóng BHXH của đơn vị trong kỳ quyết toán.


- Cột 2: Ghi tổng số tiền BHXH phải đóng trong kỳ quyết toán (bao gồm cả số điều chỉnh số phải thu trong kỳ). 


- Cột 3: Ghi số kinh phí BHXH (2%) được giữ lại đơn vị theo quy định


Cột 3 = cột 2 x 2%.


Cỏc chỉ tiờu từ cột 1 đến cột 3: căn cứ Báo cáo thu BHXH, BHYT bắt buộc (mẫu số 10-TBH) để ghi.


- Cột 4, 5, 6, 7, 8, 9: Ghi tiền chi các chế độ BHXH tại đơn vị sử dụng lao động đó được cơ quan BHXH xét duyệt trong kỳ. 


Cột 4 = cột 5 + cột 6 + cột 7 + cột 8 + cột 9.


Cỏc chỉ tiờu từ cột 4 đến cột 9: căn cứ sổ tổng hợp chi ốm đau, thai sản (mẫu S 80 b-BH), sổ chi tiết chi tai nạn lao động BNN (mẫu S81-BH) để ghi.


- Cột 10: Ghi chênh lệch thừa 2% số thu BHXH giữ lại đơn vị SDLĐ với số số chi được quyết toán ( cột 3 > cột 4, cột 11 không ghi).


- Cột 11: Ghi chênh lệch thiếu 2% số thu BHXH giữ lại đơn vị SDLĐ với số số chi được quyết toán ( cột 3 < cột 4, cột 10 không ghi).


- Cột 12: Ghi số kinh phớ cấp kỳ trước chưa quyết toán (bằng cột 15 báo cáo quý trước).


- Cột 13: Ghi số kinh phớ thiếu kỳ trước: (bằng cột 16 báo cáo quý trước) .


- Cột 14: Ghi số cấp trong kỳ.


- Cột 15: Ghi kinh phớ cấp thừa chuyển kỳ sau (cột 12 + cột 14 > cột 11 + cột 13 ; cột 16 không ghi).


- Cột 16: Ghi số kinh phớ thiếu cơ quan BHXH phải cấp tiếp (cột 12 + cột 14 < cột 11 + cột 13; cột 15 không ghi). 

11. Mẫu số 8a-CBH: Danh sách đối tượng chưa nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng


a) Mục đích: Báo cáo danh sách và số tiền đối tượng chưa nhận lương hưu và trợ cấp BHXH trong tháng.


b) Phạm vi áp dụng: BHXH huyện.


c) Phương pháp lập 


Hàng tháng, BHXH huyện lập 02 bản: 01 bản lưu, 01 bản gửi BHXH tỉnh (phòng CĐCS) theo thời gian quy định.

- Cột A: Ghi số thứ tự 


+ Phần A: Ghi danh sách đối tượng chưa nhận lương hưu và trợ cấp BHXH trong tháng (căn cứ mẫu số C72a-HD hoặc C72c-HD), trong đó:


Mục I: Ghi danh sách đối tượng tiếp tục in danh sách chi trả tháng sau.


Mục II: Ghi danh sách đối tượng không in danh sách chi trả tháng sau .

+ Phần B: Ghi danh sách đối tượng chưa nhận truy lĩnh lương hưu và trợ cấp BHXH trong tháng (căn cứ mẫu số C72b-HD).


- Cột B : Ghi đối tượng chưa nhận lương hưu, trợ cấp BHXH theo loại chế độ.


- Cột 1: Ghi số sổ hưởng BHXH của đối tượng.


- Cột 2: Ghi địa chỉ (theo địa chỉ trên mẫu số C72a-HD, C72b-HD).


- Cột 3: Ghi số tiền đối tượng chưa nhận.


- Cột 4: Ghi chú (ghi rõ lý do của những đối tượng không in danh sách chi trả tháng sau).


12. Mẫu số 8b-CBH: Danh sách đối tượng chưa nhận trợ cấp BHXH một lần


a) Mục đích: Tổng hợp đối tượng còn chưa nhận trợ cấp BHXH 1 lần vào thời điểm cuối năm để theo dõi, quản lý và tiếp tục chi trả trong năm tiếp theo.


b) Phạm vi áp dụng: BHXH tỉnh, BHXH huyện.


c) Phương pháp lập: Cuối năm, BHXH tỉnh, huyện lập thành 02 bản theo nguồn kinh phí: 01 bản lưu tại tỉnh, huyện; 01 bản sử dụng để quản lý chi trả vào năm sau.


- Cột A: Ghi số thứ tự.


- Cột B: Ghi đối tượng chưa nhận trợ cấp BHXH 1 lần theo loại chế độ.


- Cột 1: Ghi số sổ hưởng BHXH của đối tượng.


- Cột 2: Ghi đợt, tháng, năm (theo Danh sách hưởng trợ cấp BHXH 1 lần mẫu số 21A-HSB, 21B-HSB).


- Cột 3: Ghi số tiền đối tượng chưa nhận.


- Cột 4: Ghi chú.


13. Mẫu số 9a-CBH: Danh sách báo giảm hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng


a) Mục đích: Dùng để báo danh sách đối tượng giảm hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng.


b) Phạm vi áp dụng: Đại diện chi trả xã, cán bộ BHXH chi trả trực tiếp.


c) Phương pháp lập: Đại diện chi trả xã lập theo tháng, theo từng nguồn kinh phí. Danh sách được lập 02 bản: 01 bản lưu tại Đại diện chi trả xã, 01 bản gửi BHXH huyện theo thời gian quy định. 

- Cột A: Ghi số thứ tự.


* Đối với các Đại diện chi trả xã ký hợp đồng theo Mẫu số 15a-CBH: 


- Cột B: Ghi đối tượng giảm hưởng theo từng loại chế độ (gồm: đối tượng chết, đối tượng tạm dừng chi trả theo Điều 62 Luật BHXH; đối tượng có 6 tháng liên tục không lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH, đối tượng chuyển tổ chi trả trong cùng xã).


- Cột 1: Ghi số sổ hưởng BHXH của đối tượng.


- Cột 2: Ghi số tiền giảm hàng tháng của đối tượng.


- Cột 3: Ghi tháng, năm giảm chế độ BHXH của đối tượng.


- Cột 4: Ghi tháng cuối cùng, năm đã chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho đối tượng.


- Cột 5: Ghi rõ lý do giảm (nếu là đối tượng chết phải ghi rõ ngày, tháng, năm chết; đối tượng chuyển tổ chi trả trong cùng xã phải ghi rõ tổ mới).


* Đối với các Đại diện chi trả xã ký hợp đồng theo Mẫu số 15c-CBH: 


- Cột B: Ghi đối tượng giảm hưởng BHXH theo từng loại chế độ (gồm: đối tượng chết; đối tượng tạm dừng chi trả theo Điều 62 Luật BHXH).


- Cột 1: ghi số sổ.


- Cột 2 đến cột 4: Không phải ghi.


- Cột 5: Ghi lý do giảm.


* Đối với cán bộ BHXH chi trả trực tiếp không xác nhận của UBND xã.


14. Mẫu số 9b-CBH: Danh sách báo giảm hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng


a) Mục đích: Dùng để báo danh sách đối tượng giảm hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, làm căn cứ để đưa ra khỏi danh sách chi trả. 


b) Phạm vi áp dụng: BHXH huyện


c) Phương pháp lập: BHXH huyện lập theo tháng, theo từng nguồn kinh phí.


Danh sách được lập 02 bản: 01 bản lưu, 01 bản gửi BHXH tỉnh (phòng CĐCS) theo thời gian quy định.

- Cột A: Ghi số thứ tự.


- Cột B: Ghi đối tượng giảm hưởng BHXH theo từng loại chế độ căn cứ mẫu số 9a-CBH của các Đại diện chi trả xã gửi đến và những đối tượng do BHXH huyện quản lý gồm: đối tượng chuyển nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH (chuyển xã, chuyển huyện khác, chuyển hình thức lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt sang lĩnh qua TK thẻ ATM và ngược lại); đối tượng lĩnh lương hưu qua tài khoản thẻ ATM không ký xác nhận tại các kỳ quy định và đối tượng có 6 tháng liên tục không lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH.


- Cột 1: Ghi số sổ hưởng BHXH của đối tượng.


- Cột 2: Ghi địa chỉ của đối tượng (căn cứ địa chỉ của đối tượng trong mẫu C72a-HD)


- Cột 3: Ghi số tiền giảm hàng tháng của đối tượng.


- Cột 4: Ghi tháng, năm giảm chế độ BHXH của đối tượng.


- Cột 5: Ghi tháng cuối cùng, năm đã chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho đối tượng.


- Cột 6: Ghi rõ lý do giảm (nếu là đối tượng chết phải ghi rõ ngày, tháng, năm chết; nếu là đối tượng chuyển nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH phải ghi rõ nơi đến; đối tượng chuyển hình thức lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH từ tiền mặt sang lĩnh qua tài khoản thẻ ATM phải ghi rõ số tài khoản và ngân hàng cung cấp dịch vụ, đối tượng chuyển hình thức lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH từ tài khoản thẻ ATM sang lĩnh tiền mặt phải ghi rõ nơi lĩnh …).


15. Mẫu số 10-CBH: Danh sách báo tăng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (dùng cho đối tượng đã tạm dừng in danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng)

a) Mục đích: Dùng để báo tăng tiếp tục hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (để BHXH tỉnh lập mẫu số C72a-HD hoặc C72c-HD) của những đối tượng có 6 tháng liên tục trở lên không nhận lương hưu, trợ cấp BHXH và đối tượng lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH tài khoản thẻ ATM không ký xác nhận tại các kỳ quy định đã tạm dừng in Danh sách chi trả.


b) Phạm vi áp dụng: BHXH huyện.


c) Phương pháp lập: Căn cứ giấy đề nghị (mẫu số 19-CBH), mẫu 16-CBH và phiếu chi để lập 02 bản theo tháng và theo từng nguồn kinh phí, 1 bản lưu, 1 bản gửi BHXH tỉnh (phòng CĐCS).


Hàng ngang: theo dõi theo từng loại chế độ, theo từng đối tượng hưởng và theo nhóm:


- A. Đối tượng có 6 tháng liên tục trở lên không lĩnh chế độ BHXH hàng tháng.


- B. Đối tượng lĩnh chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản thẻ ATM không ký xác nhận tại các kỳ quy định.

Cột dọc: 


- Cột A, B: ghi số thứ tự, họ và tên đối tượng hưởng.


- Cột 1: Ghi số sổ hưởng BHXH.


- Cột 2: ghi địa chỉ (đại diện chi trả trước khi bị dừng in danh sách chi trả)


- Cột 3: Ghi số tiền được hưởng hàng tháng.


- Cột 4: Ghi thời gian giải quyết chế độ BHXH hàng tháng của đối tượng (từ tháng… năm …đến tháng … năm…).


- Cột 5: Ghi số tiền chậm nhận đã chi trả cho đối tượng hưởng.


- Cột 6: Ghi thời gian tiếp tục lĩnh chế độ BHXH hàng tháng theo danh sách mẫu số C72a-HD (hoặc C72c-HD). Trường hợp đối tượng hưởng không trực tiếp nhận số tiền của những tháng chậm nhận thì đưa vào mẫu số C72a-HD (cột các tháng trước chưa lĩnh)


16. Mẫu số 11-CBH: Danh sách tăng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng


a) Mục đích: Xác định đối tượng tăng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, làm căn cứ để đối chiếu, kiểm tra danh sách chi trả và quản lý đối tượng hàng tháng. 


b) Phạm vi áp dụng: BHXH tỉnh.


c) Phương pháp lập: BHXH tỉnh (phòng CĐCS) lập theo tháng; theo xã, phường của từng huyện; theo phương thức chi trả (tiền mặt hoặc qua TK thẻ ATM), theo từng nguồn kinh phí.


Danh sách được lập 02 bản: 01 bản lưu, 01 bản gửi BHXH huyện theo thời gian quy định.


- Cột A: Ghi số thứ tự.


- Cột B: Ghi đối tượng tăng hưởng BHXH theo từng loại chế độ gồm: đối tượng duyệt mới; đối tượng chuyển từ tỉnh khác về; đối tượng di chuyển nội bộ (chuyển tổ, xã, chuyển huyện khác); đối tượng chuyển hình thức lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH từ tiền mặt sang lĩnh qua TK thẻ ATM và ngược lại; đối tượng có 6 tháng liên tục trở lên không lĩnh lương hưu và đối tượng lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH qua TK thẻ ATM không có chữ ký tại các kỳ theo quy định nay được tiếp tục hưởng lại...


- Cột 1: Ghi số sổ hưởng BHXH của đối tượng.


- Cột 2: Ghi lý do tăng.


- Cột 3: Ghi tháng, năm đối tượng bắt đầu được hưởng.


- Cột 4: Ghi số tiền đối tượng được lĩnh hàng tháng.


- Cột 5: Ghi số tiền đối tượng được truy lĩnh.


- Cột 6: Ghi tổng số tiền đối tượng được lĩnh trong tháng.


- Cột 7: Ghi rõ tổ, khu vực chi trả (trường hợp chi trả qua TK thẻ ATM ghi số tài khoản thẻ ATM của đối tượng hưởng).


17. Mẫu số 12-CBH: Danh sách điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng


a) Mục đích: Dùng để lập danh sách những đối tượng được điều chỉnh hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.


b) Phạm vi áp dụng: BHXH tỉnh


c) Phương pháp lập: Căn cứ Quyết định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH của cơ quan BHXH, phòng CĐCS (BHXH tỉnh) lập theo tháng; theo xã, phường của từng huyện; theo phương thức chi trả (tiền mặt hoặc qua TK thẻ ATM), theo từng nguồn kinh phí.


Danh sách được lập 02 bản: 01 bản lưu, 01 bản gửi BHXH huyện theo thời gian quy định.

- Cột A: Ghi số thứ tự.


- Cột B: Ghi đối tượng có quyết định điều chỉnh hưởng BHXH trong tháng


- Cột 1: Ghi số sổ hưởng BHXH của đối tượng.


- Cột 2: Ghi lý do điều chỉnh.


- Cột 3: Ghi số tiền đối tượng đang lĩnh hàng tháng.


- Cột 4: Ghi tháng, năm điều chỉnh chế độ của đối tượng.


- Cột 5, 6: Ghi số tiền điều chỉnh tăng, giảm 1 tháng của đối tượng.


- Cột 7: Ghi số tiền đối tượng được hưởng sau điều chỉnh.


- Cột 8: Ghi số tiền đối tượng được truy lĩnh tính từ tháng được điều chỉnh tăng đến tháng lập danh sách.


- Cột 9: Ghi số tiền phải thu hồi của đối tượng tính từ tháng điều chỉnh giảm đến tháng lập danh sách.


- Cột 10: Ghi rõ số tài khoản thẻ ATM của đối tượng (đối với phương thức chi trả qua TK thẻ ATM).


Lưu ý: trường hợp điều chỉnh đồng loạt do thay đổi Chính sách của Nhà nước thì không lập vào Danh sách này mà theo dõi trên mẫu C72c-HD).


18. Mẫu số 13-CBH: Danh sách giảm hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng


a) Mục đích: Xác định đối tượng giảm hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, làm căn cứ để đưa ra khỏi danh sách chi trả và quản lý đối tượng. 


b) Phạm vi áp dụng: BHXH tỉnh


c) Phương pháp lập: BHXH tỉnh (phòng CĐCS) lập theo tháng; theo xã, phường của từng huyện; theo phương thức chi trả (tiền mặt hoặc qua TK thẻ ATM), theo từng nguồn kinh phí.


Danh sách được lập 02 bản: 01 bản lưu, 01 bản gửi BHXH huyện theo thời gian quy định.


- Cột A: Ghi số thứ tự.


- Cột B: Ghi đối tượng giảm hưởng BHXH theo từng loại chế độ gồm: đối tượng giảm của BHXH các huyện (mẫu số 9b-CBH); đối tượng chuyển đi tỉnh khác và đối tượng có quyết định thôi không hưởng chế độ BHXH; đối tượng hết hạn hưởng.


- Cột 1: Ghi số sổ hưởng BHXH.


- Cột 2: Ghi lý do thôi trả.


- Cột 3: Ghi số tiền đối tượng đang lĩnh hàng tháng.


- Cột 4: Ghi tháng cuối cùng, năm đã chi trả cho đối tượng.


- Cột 5: Ghi số tiền không phải trả của những đối tượng đưa ra khỏi danh sách chi trả nhưng còn những tháng chưa nhận (căn cứ Mục II phần A của mẫu số 8a-CBH).


- Cột 6: Ghi số tiền phải thu hồi những tháng lĩnh quá chế độ so với quy định của những đối tượng đưa ra khỏi danh sách chi trả.


- Cột 7: Ghi rõ số tài khoản thẻ ATM của đối tượng (đối với phương thức chi trả qua TK thẻ ATM)


19. Mẫu số 14a-CBH: Thông báo tạm dừng in danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng


a) Mục đích: dùng để thông báo cho đối tượng hưởng biết.


b) Phạm vi áp dụng: BHXH huyện.


c) Phương pháp lập: BHXH huyện lập, thông qua đại diện chi trả chuyển cho những đối tượng có 6 tháng liên tục không nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, đối tượng lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH tài khoản thẻ ATM không ký xác nhận tại các kỳ quy định.


Mẫu này không sử dụng cho các trường hợp khác (ví dụ: hết hạn hưởng chế độ, tuất hàng tháng đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không có giấy xác nhận của nhà trường còn đang đi học).


20. Mẫu số 14b-CBH: Thông báo tiếp tục hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng


a) Mục đích:dùng để thông báo cho đối tượng hưởng biết.


b) Phạm vi áp dụng: BHXH huyện.


c) Phương pháp lập: BHXH huyện căn cứ hồ sơ đã giải quyết lập, thông qua đại diện chi trả chuyển cho những đối tượng có 6 tháng liên tục trở lên không nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, đối tượng lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH tài khoản thẻ ATM không ký xác nhận tại các kỳ quy định đã dừng in Danh sách chi trả nay được hưởng lại.


Mẫu này không sử dụng cho các trường hợp khác (ví dụ: hết hạn hưởng chế độ, tuất hàng tháng đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không có giấy xác nhận của nhà trường còn đang đi học).

21. Mẫu số 15a-CBH: Hợp đồng quản lý, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH 


a) Mục đích: Làm cơ sở pháp lý xác định trách nhiệm, quyền lợi giữa các bên trong công tác quản lý, chi trả bảo hiểm xã hội cho đối tượng hưởng.


b) Phạm vi áp dụng: dùng cho phương thức chi trả gián tiếp (cơ quan BHXH ủy quyền việc chi trả các chế độ BHXH hàng tháng cho Đại diện chi trả xã).


c) Phương pháp lập:


- Căn cứ vào nội dung thỏa thuận giữa BHXH huyện và UBND xã về nhiệm vụ, trách nhiệm, việc lựa chọn cán bộ và thành lập Đại diện chi trả xã.


- Bên A do giám đốc hoặc phó giám đốc BHXH huyện (theo ủy quyền) làm đại diện.


- Bên B: 

+ Là chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND xã (theo ủy quyền) làm đại diện nếu UBND xã cử người làm Đại diện chi trả xã.


+ Là người được UBND xã giới thiệu phụ trách đại diện chi trả xã, trong trường hợp này phải có sự chứng kiến của Đại diện chính quyền xã (chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND xã).


22. Mẫu số 15b-CBH: Hợp đồng dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản thẻ ATM

a) Mục đích: Xác định trách nhiệm, quyền lợi và xác lập sự ủy quyền giữa các bên tham gia chi trả bảo hiểm xã hội cho đối tượng.


b) Phạm vi áp dụng: dùng cho phương thức chi trả qua tài khoản thẻ ATM.


c) Phương pháp lập:


- Căn cứ nội dung thỏa thuận để lập và ký kết.


23. Mẫu số 15c-CBH: Hợp đồng quản lý đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH


a) Mục đích: Xác định trách nhiệm, quyền lợi và sự ủy quyền giữa các bên tham gia quản lý đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội.


b) Phạm vi áp dụng: dùng cho phương thức chi trả trực tiếp và phương thức chi trả qua tài khoản thẻ ATM.


c) Phương pháp lập:


Như mẫu số 15a-CBH.

24. Mẫu số 16-CBH: Phiếu truy lĩnh số tiền chưa nhận chế độ BHXH hàng tháng


a) Mục đích: Dùng để chi trả số tiền chưa nhận chế độ BHXH hàng tháng của các đối tượng hưởng có nhu cầu lĩnh tại cơ quan BHXH (trừ trường hợp tuất hàng tháng từ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không có giấy xác nhận của nhà trường đã dừng in Danh sách chi trả hàng tháng) .


b) Phạm vi áp dụng: BHXH tỉnh, BHXH huyện.


c) Phương pháp lập:


- Tại BHXH tỉnh: lập cho đối tượng tăng mới, đối tượng từ tỉnh khác chuyển đến có giấy đề nghị (mẫu số 17-CBH), đối tượng chết, hết hạn hưởng nhưng còn tiền chế độ hàng tháng chưa nhận. Phiếu do phòng CĐCS lập 02 bản, 1 bản lưu, 1 bản gửi phòng KHTC hoặc BHXH huyện nơi đối tượng đề nghị lĩnh tiền.


- Tại BHXH huyện: lập cho đối tượng có 6 tháng liên tục không lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH, đối tượng lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản thẻ ATM có giấy đề nghị (mẫu số 19-CBH); đối tượng chậm nhận hàng tháng có giấy đề nghị (mẫu số 17-CBH). Phiếu do bộ phận KHTC lập 01 bản để lưu cùng chứng từ chi.


25. Mẫu số 17-CBH: Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận chế độ BHXH hàng tháng


a) Mục đích:


Tạo điều kiện cho đối tượng hưởng có thể lĩnh tiền truy lĩnh tại cơ quan BHXH.


Mẫu này áp dụng cho đối tượng hưởng hàng tháng chậm nhận (không bao gồm đối tượng có 6 tháng liên tục không lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH và đối tượng lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản thẻ ATM không đến ký xác nhận đã dừng in Danh sách chi trả), đối tượng tăng mới, từ tỉnh khác chuyển đến có những tháng chưa nhận.


b) Phương pháp và trách nhiệm ghi:


Giấy này do người được hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng lập, gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội giải quyết.


26. Mẫu số 18a-CBH: Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH


Dùng cho đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH không trực tiếp đến nhận lương hưu, trợ cấp BHXH ủy quyền cho người khác lĩnh thay.


27. Mẫu số 18b-CBH: Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH


Dùng cho các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH không trực tiếp đến nhận lương hưu, trợ cấp BHXH sống chung trong cùng một hộ gia đình ủy quyền cho 1 người lĩnh thay.


28. Mẫu số 19-CBH: Giấy đề nghị tiếp tục hưởng chế độ BHXH hàng tháng


a) Mục đích, phạm vi áp dụng: Dùng cho đối tượng hưởng đã dừng in Danh sách chi trả do có 6 tháng liên tục không lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH; đối tượng lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản thẻ ATM không có chữ ký xác nhận theo quy định.


b) Phương pháp lập: Do đối tượng hưởng lập


- Ghi rõ lý do không đến lĩnh chế độ BHXH.


- Ghi rõ thời gian (từ tháng . . . năm . . . đến tháng . . . năm . . .) xuất cảnh trái phép, bị Toà án tuyên bố là mất tích, chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo trong thời gian bị tạm dừng chi trả.


29. Mẫu số 20-CBH: Giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH


Dùng cho đối tượng hưởng có yêu cầu thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH trong địa bàn tỉnh hoặc chuyển sang lĩnh chế độ theo phương thức chi trả qua tài khoản thẻ ATM và ngược lại.


Nơi chuyển đến ghi rõ địa chỉ và phương thức chi trả (tiền mặt hoặc qua tài khoản thẻ ATM).


30. Mẫu số 21-CBH: Giấy đề nghị xác nhận chữ ký


a) Mục đích:


Để tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng hưởng chế độ BHXH qua tài khoản thẻ ATM đang cư trú ở địa phương khác nên không thể đến ký xác nhận ở danh sách chi trả tại nơi mà BHXH quận, huyện đang quản lý chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại các kỳ quy định.


b) Phương pháp và trách nhiệm ghi chép


- Do đối tượng hưởng lập, trực tiếp đến BHXH quận (huyện) nơi đang cư trú để lấy xác nhận, gửi BHXH quận, huyện nơi đang quản lý chi trả trước ngày 25 tháng 5 và tháng 11 theo quy định.


- Khi đến ký xác nhận phải mang theo giấy chứng nhận hưởng hưu trí hoặc trợ cấp BHXH, chứng minh nhân dân, thẻ ATM và trực tiếp ký vào ô đăng ký mẫu chữ ký trước sự chứng kiến của cán bộ cơ quan BHXH. 


31. Mẫu số 22-CBH: Giấy đề nghị nhận trợ cấp BHXH 1 lần qua tài khoản cá nhân


a) Mục đích: Tạo điều kiện thuận lợi trong việc lĩnh tiền cho người hưởng chế độ cấp BHXH 1 lần có tài khoản cá nhân; làm căn cứ để cơ quan BHXH chuyển tiền cho người hưởng.


b) Phương pháp, trách nhiệm ghi:


- Giấy này do người được hưởng trợ cấp BHXH 1 lần lập, gửi cơ quan BHXH nơi tiếp nhận hồ sơ giải quyết.


- Đơn vị công tác: ghi tên đơn vị đang công tác hoặc đơn vị trước khi nghỉ hưởng BHXH 1 lần.


- Cơ quan quản lý xác nhận: là người sử dụng lao động hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (cho các trường hợp đã nghỉ việc).


II. SỔ NGHIỆP VỤ


Mẫu số S01-CBH: Sổ theo dõi đối tượng tạm dừng in danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng


a) Mục đích: Dùng để theo dõi những đối tượng đã tạm dừng in danh sách chi trả các chế độ BHXH hàng tháng, làm căn cứ để BHXH huyện đối chiếu, xác nhận giấy đề nghị tiếp tục hưởng chế độ BHXH của đối tượng.


b) Phạm vi áp dụng: BHXH huyện.


c) Phương pháp lập:


- Căn cứ Danh sách giảm lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (mẫu số 13-CBH) gồm: đối tượng lĩnh lương hưu qua tài khoản thẻ ATM không có chữ ký tại các kỳ theo quy định; đối tượng có 6 tháng liên tục không lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH và Danh sách tăng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (mẫu số 11-CBH).


- Sổ này theo dõi liên tục theo thứ tự phát sinh và theo nguồn kinh phí đảm bảo. 


- Cột A: ghi số thứ tự.


- Cột B: ghi họ tên đối tượng.


- Cột 1 đến cột 7: Ghi các nội dung như tiêu thức quy định.


- Cột 8: Ghi tháng, năm tiếp tục hưởng./.
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_1349681330.xls
1A-1B

		B¶o hiÓm x· héi viÖt nam																		MÉu sè 1a-CBH

		B¶o hiÓm x· héi tØnh .....

		B¶o hiÓm x· héi huyÖn …

		dù to¸n chi BHXH  n¨m …….

		do  ng©n s¸ch nhµ n­íc ®¶m b¶o

						­íc thùc hiÖn						Dù kiÕn sè ng­êi (l­ît ng­êi)				Dù to¸n n¨m …

		Stt		§èi t­îng		n¨m nay

						Sè ng­êi (hoÆc l­ît ng­êi)		Sè tiÒn (triÖu ®ång)		Møc chi b×nh qu©n (®/ng­êi)		T¨ng		Gi¶m		Sè ng­êi (hoÆc l­ît ng­êi)		Møc chi (®/ng­êi)		Tæng sè tiÒn (triÖu ®ång)

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8

		I		Chi BHXH hµng th¸ng

		1		H­u qu©n ®éi

		2		H­u c«ng nh©n viªn chøc

		3		Trî cÊp c«ng nh©n cao su

		4		Trî cÊp mÊt søc lao ®éng

		5		Trî cÊp 91

		6		Trî cÊp TNL§ - BNN

		7		Trî cÊp phôc vô TNL§ - BNN

		8		Trî cÊp tuÊt §SCB

		9		Trî cÊp tuÊt §SND

		II		Chi BHXH 1 lÇn

		1		Trî cÊp mai t¸ng

		2		Trî cÊp tuÊt 1 lÇn

		3		Ph­¬ng tiÖn trî gióp SH, DCCH

		4		Gi¶i quyÕt tån ®äng

		III		Chi ®ãng BHYT cho ®èi t­îng

		IV		LÖ phÝ chi tr¶

		V		C¸c kho¶n chi kh¸c

				Tæng céng (I+II+III+IV+V)

																Ngµy       th¸ng       n¨m

				Ng­êi lËp biÓu				Phô tr¸ch kÕ to¸n								Gi¸m ®èc BHXH

				( Ký, hä tªn)				( Ký, hä tªn)								(Ký, ®ãng dÊu)

		B¶o hiÓm x· héi viÖt nam																		MÉu sè 1b-CBH

		B¶o hiÓm x· héi tØnh .....

		B¶o hiÓm x· héi huyÖn …

		dù to¸n chi BHXH n¨m …….

		do quü BHXH ®¶m b¶o

						­íc thùc hiÖn						Dù kiÕn sè ng­êi (l­ît ng­êi)				Dù to¸n n¨m …

		Stt		§èi t­îng		n¨m nay

						Sè ng­êi (hoÆc l­ît ng­êi)		Sè tiÒn (triÖu ®ång)		Møc chi b×nh qu©n (®/ng­êi)		T¨ng		Gi¶m		Sè ng­êi (hoÆc l­ît ng­êi)		Møc chi (®/ng­êi)		Tæng sè tiÒn (triÖu ®ång)

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8

		I		Quü h­u trÝ, tö tuÊt

		1		Chi BHXH hµng th¸ng

		1.1		H­u qu©n ®éi

		1.2		H­u c«ng nh©n viªn chøc

		1.3		Trî cÊp c¸n bé x·

		1.4		Trî cÊp tuÊt §SCB

		1.5		Trî cÊp tuÊt §SND

		2		Chi BHXH 1 lÇn

		2.1		B¶o hiÓm x· héi mét lÇn (§ 55)

		2.2		Trî cÊp mét lÇn khi nghØ h­u (§54)

		2.3		Trî cÊp mai t¸ng

		2.4		Trî cÊp tuÊt 1 lÇn

		2.6		Trang cÊp DCCH

		3		Chi ®ãng BHYT cho ®èi t­îng

		4		Chi kh¸c

		II		Quü TNL§-BNN

		1		Trî cÊp TNL§-BNN hµng th¸ng

		2		Trî cÊp phôc vô TNL§-BNN hµng th¸ng

		3		Trî cÊp TNL§-BNN 1 lÇn

		4		Trî cÊp 1 lÇn khi chÕt do TNL§-BNN

		5		D­ìng søc, phôc håi søc kháe

		6		Ph­¬ng tiÖn trî gióp SH, DCCH

		7		Khen th­ëng

		8		Chi ®ãng BHYT cho ®èi t­îng

		III		Quü èm ®au, thai s¶n

		1		Chi chÕ ®é èm ®au

		2		Chi chÕ ®é thai s¶n

		3		Chi d­ìng søc, phôc håi søc kháe

		IV		LÖ phÝ chi

		V		C¸c kho¶n chi kh¸c

				Tæng céng (I+II+III+IV+V)

																Ngµy       th¸ng       n¨m

				Ng­êi lËp biÓu				Phô tr¸ch kÕ to¸n								Gi¸m ®èc BHXH

				( Ký, hä tªn)				( Ký, hä tªn)								(Ký, ®ãng dÊu)





2-cbh

		b¶o hiÓm x· héi viÖt nam														MÉu sè 2-CBH

		B¶o hiÓm x· héi tØnh ......

		Tæng hîp danh s¸ch chi tr¶ l­¬ng h­u, trî cÊp BHXH hµng th¸ng

		BHXH quËn, huyÖn: ............................. Th¸ng ........... n¨m ........

		Nguån kinh phÝ: ..............................................

																§¬n vÞ: ®ång

		TT		Lo¹i chÕ ®é		ChÕ ®é hµng th¸ng				Sè tiÒn c¸c th¸ng tr­íc ch­a lÜnh		Sè tiÒn truy lÜnh		Céng sè tiÒn		Ghi chó

						Sè ng­êi		Sè tiÒn

		A		B		1		2		3		4		5		6

		I		ChÕ ®é …

		1		Chi b»ng tiÒn mÆt

		2		Chi qua thÎ ATM

		II		ChÕ ®é …

		1		Chi b»ng tiÒn mÆt

		2		Chi qua thÎ ATM

		III		ChÕ ®é …

		1		……

		2		…….

				Céng

												Ngµy. .   th¸ng   . .   n¨m  .  . ..

		Ng­êi lËp biÓu				Tr­ëng phßng C§CS						Gi¸m ®èc BHXH

		(Ký, hä tªn)				(Ký, hä tªn)						(Ký tªn, ®ãng dÊu)





3A-CBH

		B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam																																										MÉu sè 3a-CBH

		B¶o hiÓm x· héi tØnh ......

		B¸o c¸o t¨ng, gi¶m chi BHXH hµng th¸ng do NSNN ®¶m b¶o

		Th¸ng … n¨m …

																																										§¬n vÞ: ®ång

		Sè TT		Lo¹i chÕ ®é		BiÕn ®éng t¨ng																		BiÕn ®éng gi¶m

						T¨ng míi				TØnh kh¸c chuyÓn ®Õn				T¨ng kh¸c				Sè tiÒn t¨ng do ®iÒu chØnh		Céng t¨ng				HÕt h¹n h­ëng				§èi t­îng chÕt				ChuyÓn ®i tØnh kh¸c				Gi¶m kh¸c				Sè tiÒn gi¶m do ®iÒu chØnh		Céng gi¶m

						Ng­êi		TiÒn		Ng­êi		TiÒn		Ng­êi		TiÒn				Ng­êi		TiÒn		Ng­êi		TiÒn		Ng­êi		TiÒn		Ng­êi		TiÒn		Ng­êi		TiÒn				Ng­êi		TiÒn

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		1		H­u qu©n ®éi

		2		H­u c«ng nh©n viªn chøc

		3		Trî cÊp c«ng nh©n cao su

		4		Trî cÊp mÊt søc lao ®éng

		5		Trî cÊp 91

		6		Trî cÊp TNL§-BNN

		7		Trî cÊp phôc vô TNL§-BNN

		8		Trî cÊp tuÊt §SCB

		9		Trî cÊp tuÊt §SND

				Céng

																																		Ngµy .... th¸ng .... n¨m ....

				Ng­êi lËp biÓu																		Tr­ëng phßng C§CS												Gi¸m ®èc BHXH...

				(Ký tªn)																		(Ký tªn)												(Ký tªn, ®ãng dÊu)





3B-CBH

		B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam																																										MÉu sè 3b-CBH

		B¶o hiÓm x· héi tØnh ......

		B¸o c¸o t¨ng, gi¶m chi BHXH hµng th¸ng do quü BHXH ®¶m b¶o

		Th¸ng … n¨m …

																																										§¬n vÞ: ®ång

		Sè TT		Lo¹i chÕ ®é		BiÕn ®éng t¨ng																		BiÕn ®éng gi¶m

						T¨ng míi				TØnh kh¸c chuyÓn ®Õn				T¨ng kh¸c				Sè tiÒn t¨ng do ®iÒu chØnh		Céng t¨ng				HÕt h¹n h­ëng				§èi t­îng chÕt				ChuyÓn ®i tØnh kh¸c				Gi¶m kh¸c				Sè tiÒn gi¶m do ®iÒu chØnh		Céng gi¶m

						Ng­êi		TiÒn		Ng­êi		TiÒn		Ng­êi		TiÒn				Ng­êi		TiÒn		Ng­êi		TiÒn		Ng­êi		TiÒn		Ng­êi		TiÒn		Ng­êi		TiÒn				Ng­êi		TiÒn

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		1		H­u qu©n ®éi

		2		H­u c«ng nh©n viªn chøc

		3		Trî cÊp c¸n bé x·

		4		Trî cÊp TNL§-BNN

		5		Trî cÊp phôc vô TNL§-BNN

		6		Trî cÊp tuÊt §SCB

		7		Trî cÊp tuÊt §SND

				Céng

																																		Ngµy .... th¸ng .... n¨m ....

				Ng­êi lËp biÓu																		Tr­ëng phßng C§CS												Gi¸m ®èc BHXH...

				(Ký tªn)																		(Ký tªn)												(Ký tªn, ®ãng dÊu)





4a-cbh

		B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam																								MÉu sè 4a-CBH

		B¶o hiÓm x· héi tØnh ......

		B¶o hiÓm x· héi huyÖn ......

		B¸o c¸o chi l­¬ng h­u, trî cÊp BHXH

		do Ng©n s¸ch Nhµ n­íc §¶m b¶o

		Th¸ng .......... quý.............. n¨m..........

																								§¬n vÞ: ®ång

		Sè TT		Lo¹i chÕ ®é		Sè ph¶i tr¶ trong th¸ng										Sè thùc tr¶								Sè ch­a tr¶ cuèi th¸ng

						ChÕ ®é hµng th¸ng				Sè tiÒn truy lÜnh				Tæng sè tiÒn		Sè thùc tr¶ trong th¸ng				Luü kÕ sè tiÒn thùc tr¶

						Sè ng­êi		Sè tiÒn		Sè tiÒn c¸c th¸ng tr­íc ch­a lÜnh		Truy lÜnh do ®iÒu chØnh				Ng­êi		TiÒn		Tõ ®Çu quý		Tõ ®Çu n¨m		Ng­êi		TiÒn

		A		B		1		2		3		4		5=2+3+4		6		7		8		9		10		11=5-7

		I		Chi BHXH hµng th¸ng

		1		H­u qu©n ®éi

		2		H­u c«ng nh©n viªn chøc

		3		Trî cÊp c«ng nh©n cao su

		4		Trî cÊp mÊt søc lao ®éng

		5		Trî cÊp 91

		6		Trî cÊp TNL§-BNN

		7		Trî cÊp phôc vô TNL§-BNN

		8		Trî cÊp tuÊt §SCB

		9		Trî cÊp tuÊt §SND

		II		Chi BHXH 1 lÇn

		1		Trî cÊp mai t¸ng

		2		Trî cÊp tuÊt 1 lÇn

		3		Ph­¬ng tiÖn trî gióp SH, DCCH

				Céng (I + II)

																Ngµy .... th¸ng .... n¨m ....

				Ng­êi lËp biÓu								Phô tr¸ch kÕ to¸n				Gi¸m ®èc BHXH...

				(Ký tªn)								(Ký tªn)				(Kýtªn, ®ãng dÊu)





4b-CBH

		B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam																								MÉu sè 4b-CBH

		B¶o hiÓm x· héi tØnh ......

		B¶o hiÓm x· héi huyÖn ......

		B¸o c¸o chi l­¬ng h­u, trî cÊp BHXH

		do quü BHXH §¶m b¶o

		Th¸ng .......... quý.............. n¨m..........

																								§¬n vÞ: ®ång

		Sè TT		Lo¹i chÕ ®é		Sè ph¶i tr¶ trong th¸ng										Sè thùc tr¶								Sè ch­a tr¶ cuèi th¸ng

						ChÕ ®é hµng th¸ng				Sè tiÒn truy lÜnh				Tæng sè tiÒn		Sè thùc tr¶ trong th¸ng				Luü kÕ sè tiÒn thùc tr¶

						Sè ng­êi		Sè tiÒn		Sè tiÒn c¸c th¸ng tr­íc ch­a lÜnh		Truy lÜnh do ®iÒu chØnh				Ng­êi		TiÒn		Tõ ®Çu quý		Tõ ®Çu n¨m		Ng­êi		TiÒn

		A		B		1		2		3		4		5=2+3+4		6		7		8		9		10		11=5-7

		I		Quü h­u trÝ, tö tuÊt

		1		Chi BHXH hµng th¸ng

		1.1		H­u qu©n ®éi

		1.2		H­u c«ng nh©n viªn chøc

		1.3		Trî cÊp c¸n bé x·

		1.4		Trî cÊp tuÊt §SCB

		1.5		Trî cÊp tuÊt §SND

		2		Chi BHXH 1 lÇn

		2.1		B¶o hiÓm x· héi mét lÇn (§55)

		2.2		Trî cÊp mét lÇn khi nghØ h­u (§54)

		2.3		Trî cÊp mai t¸ng

		2.4		Trî cÊp tuÊt 1 lÇn

		II		Quü tai n¹n lao ®éng, BNN

		1		Chi BHXH hµng th¸ng

		1.1		Trî cÊp TNL§-BNN

		1.2		Trî cÊp phôc vô TNL§-BNN

		2		Chi BHXH 1 lÇn

		2.1		Trî cÊp TNL§-BNN 1 lÇn

		2.2		Trî cÊp 1 lÇn khi chÕt do TNL§-BNN

		2.3		D­ìng søc, phôc håi søc kháe

		2.3		Ph­¬ng tiÖn trî gióp SH, DCCH

		2.4		D­ìng søc, phôc håi søc kháe

		2.5		Khen th­ëng

				Céng (I + II)

		22		Luü kÕ tõ ®Çu quý

																Ngµy .... th¸ng .... n¨m ....

				Ng­êi lËp biÓu						Phô tr¸ch kÕ to¸n						Gi¸m ®èc BHXH...

				(Ký tªn)						(Ký tªn)						(Ký tªn, ®ãng dÊu)





5-CBH

		B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam																				MÉu sè 5-CBH

		B¶o hiÓm x· héi tØnh ......

		b¸o c¸o sè tiÒn ®ãng BHYT cho ®èi t­îng h­ëng BHXH hµng th¸ng

		Th¸ng ….. quý …   n¨m ...

																				§¬n vÞ: ®ång

		Sè TT				Sè ®ãng BHYT theo l­¬ng h­u, trî cÊp BHXH								Sè ®ãng BHYT theo møc l­¬ng tèi thiÓu				Tæng sè tiÒn BHYT ph¶i ®ãng

				Lo¹i ®èi t­îng		Sè		Tæng sè		Phô cÊp		Sè tiÒn  ph¶i ®ãng		Sè		Sè tiÒn  ph¶i ®ãng		Trong		LK tõ ®Çu		LK tõ ®Çu

						ng­êi		tiÒn		khu vùc				ng­êi				th¸ng		quý ®Õn		n¨m ®Õn

								l­¬ng												th¸ng BC		th¸ng BC

		A		B		1		2		3		4=(2-3)x3%		5		6=5xMLTTx3%		7		8		9

		I		Nguån NSNN

		1		H­u qu©n ®éi

		2		H­u c«ng nh©n viªn chøc

		3		Trî cÊp c«ng nh©n cao su

		4		Trî cÊp mÊt søc lao ®éng

		5		Trî cÊp 91

		6		Trî cÊp TNL§-BNN

				Céng

		II		Nguån quü BHXH

		1		Quü h­u trÝ vµ tö tuÊt

		1.1		H­u qu©n ®éi

		1.2		H­u c«ng nh©n viªn chøc

		1.3		Trî cÊp c¸n bé x·

		2		Quü TNL§, BNN

		2.1		T/cÊp TNL§-BNN hµng th¸ng

				Céng (1+2)

				Tæng céng (I+II)

																Ngµy ……  th¸ng …... n¨m ………

				Ng­êi lËp biÓu				Tr­ëng phßng C§CS								Gi¸m ®èc

				(Ký, hä tªn)				(Ký, hä tªn)								(Ký tªn, ®ãng dÊu)





6-CBH

		B¶o hiÓm x· héi viÖt nam																MÉu sè 6-CBH

		B¶o hiÓm x· héi tØnh .....

		B¶o hiÓm x· héi huyÖn …

		Tæng hîp chi truy lÜnh chÕ ®é bHXH  hµng th¸ng

		(Dïng cho ®èi t­îng kh«ng cã tªn trªn Danh s¸ch chi tr¶ hµng th¸ng)

										Th¸ng ..... n¨m .....

										BHXH huyÖn .....    X·, ph­êng: ...................................

										Ng©n hµng:.................................................................

										Ph­¬ng thøc chi tr¶ ……………………………

										Nguån kinh phÝ chi tr¶ BHXH:....................................

										Nguån kinh phÝ chi tr¶ BHXH:....................................

		TT		Hä vµ tªn		Sè sæ		§Þa chØ		Néi dung thanh to¸n		Sè tiÒn				Sè tiÒn		Ghi chó

		A		B		1		2		3		4		5		4		5

		A. §èi t­îng tiÕp tôc in danh s¸ch chi tr¶ th¸ng sau

		I.ChÕ ®é….

		1		NguyÔn V¨n A

				…

		II. ChÕ ®é...

		1		NguyÔn V¨n B

				. . .

		Céng A

		Lòy kÕ tõ ®Çu n¨m

		B. §èi t­îng kh«ng in danh s¸ch chi tr¶ th¸ng sau

		I.ChÕ ®é….

		1		NguyÔn V¨n A

				…

		II. ChÕ ®é...

		1		NguyÔn V¨n B

				. . .

		Céng B

		Lòy kÕ tõ ®Çu n¨m

		Tæng céng (A+B)

		Lòy kÕ tõ ®Çu n¨m

																Ngµy ..... th¸ng ..... n¨m .....

		Ng­êi lËp biÓu						Phô tr¸ch kÕ to¸n								Gi¸m ®èc

		(Ký, hä tªn)						(Ký, hä tªn)								(Ký, hä tªn, ®ãng dÊu)





7-CBH 

		B¶o hiÓm x· héi viÖt nam																																										MÉu sè 7-CBH

		B¶o hiÓm x· héi tØnh .....

		B¶o hiÓm x· héi huyÖn …

		Tæng hîp quyÕt to¸n chi c¸c chÕ ®é BHXH t¹i ®¬n vÞ sö dông lao ®éng

		Quý .... N¨m ...

		STT		Tªn c¬ quan (®¬n vÞ)		M· ®¬n vÞ		Sè lao ®éng				QuyÕt to¸n chi c¸c chÕ ®é BHXH trong kú																								Thanh to¸n gi÷a c¬ quan BHXH víi ®¬n vÞ SDL§

												Tæng quü l­¬ng ph¶i ®ãng BHXH trong kú		Tæng sè tiÒn ph¶i ®ãng BHXH trong kú		Kinh phÝ BHXH ®­îc gi÷ l¹i theo quy ®Þnh		Sè chi ®­îc quyÕt to¸n trong kú														Chªnh lÖch kinh phÝ 2%  gi÷ l¹i ®¬n vÞ vµ sè QT				Sè kinh phÝ cÊp kú tr­íc ch­a quyÕt to¸n		Sè kinh phÝ thiÕu kú tr­íc		Sè kinh phÝ c¬ quan BHXH cÊp trong kú		Sè kinh phÝ cÊp thõa chuyÓn kú sau		Sè kinh phÝ thiÕu c¬ quan BHXH ph¶i cÊp tiÕp

								Tæng sè		Sè L§ n÷								Tæng sè		Chi èm ®au		Chi thai s¶n		Chi DSPHSK sau èm ®au		Chi nghØ DSPHSK sau thai s¶n		Chi nghØ DSPHSK sau ®iÒu trÞ th­¬ng tËt, bÖnh tËt do TNL§-BNN		Tæng sè		Thõa ph¶i nép c¬ quan BHXH		ThiÕu c¬ quan BHXH ph¶i tr¶

		A		B		C		1		2		1		2		3		4		5		6		7		8		9		11		10		11		12		13		14		15		16

		I. §¬n vÞ thõa kinh phÝ 2% ph¶i nép c¬ quan BHXH

		1

		2

		3

		...

		II. §¬n vÞ thiÕu kinh phÝ 2% c¬ quan BHXH ph¶i tr¶

		1

		2

		3

		...

		Céng (I+II)

																																								Ngµy ..... th¸ng ..... n¨m .....

						Ng­êi lËp biÓu																				Phô tr¸ch kÕ to¸n														Gi¸m ®èc BHXH

						(Ký, hä tªn)																				(Ký, hä tªn)														(Ký, hä tªn, ®ãng dÊu)





8a-CBH

		B¶o hiÓm x· héi tØnh ......										MÉu sè 8a-CBH

		B¶o hiÓm x· héi huyÖn ......

		Danh s¸ch ®èi t­îng ch­a nhËn l­¬ng h­u, trî cÊp BHXH hµng th¸ng

								Nguån kinh phÝ chi BHXH: ...

								Th¸ng ... quý ... n¨m ...

												§¬n vÞ: ®ång

		STT		Hä vµ tªn		Sè sæ		§Þa chØ		Sè tiÒn ch­a nhËn		Ghi chó

		A		B		1		2		3		4

		A		§èi t­îng ch­a nhËn hµng th¸ng (72a-HD)

		I.		Sè tiÕp tôc in danh s¸ch chi tr¶ th¸ng sau

				ChÕ ®é ….

		1

		2

		...

		II		Sè kh«ng in danh s¸ch chi tr¶ th¸ng sau

				ChÕ ®é ….

		1

		2

		…

		B		§èi t­îng ch­a nhËn truy lÜnh (72b-HD)

				ChÕ ®é ….

		1

		2

		...

				Tæng céng

				Tæng sè ng­êi ch­a nhËn: ………………………… ng­êi.

				Tæng sè tiÒn b»ng ch÷: .................................................................................... ®ång.

										Ngµy ... th¸ng ... n¨m ...

		Ng­êi lËp biÓu				KÕ to¸n				Gi¸m ®èc

		(Ký, hä tªn)				(Ký, hä tªn)				(Ký tªn, ®ãng dÊu)





8b-CBH

		B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam										MÉu sè 8b-CBH

		B¶o hiÓm x· héi tØnh ......

		B¶o hiÓm x· héi huyÖn ......

		Danh s¸ch ®èi t­îng ch­a nhËn trî cÊp bhxh mét lÇn

								Nguån kinh phÝ chi BHXH: ...

								N¨m ...

												§¬n vÞ: ®ång

		STT		Hä vµ tªn		Sè sæ		§ît, th¸ng, n¨m		Sè tiÒn ch­a nhËn		Ghi chó

		A		B		1		2		3		4

		I		ChÕ ®é …

		1

		2

		...

		II		ChÕ ®é …

		1

		2

		...

				Tæng céng

				Tæng sè ng­êi ch­a nhËn: ………………………… ng­êi.

				Tæng sè tiÒn b»ng ch÷: .................................................................................... ®ång.

										Ngµy ... th¸ng ... n¨m ...

		Ng­êi lËp biÓu				KÕ to¸n				Gi¸m ®èc

		(Ký, hä tªn)				(Ký, hä tªn)				(Ký tªn, ®ãng dÊu)





9a-CBH

		B¶o hiÓm x· héi huyÖn ......												MÉu sè 9a-CBH

		X·, ph­êng ….....

		danh s¸ch b¸o gi¶m h­ëng l­¬ng h­u, trî cÊp BHXH hµng th¸ng

		Th¸ng …... N¨m ….....

		Nguån kinh phÝ: …….....

														§¬n vÞ: ®ång

		STT		Hä vµ tªn		Sè sæ		Sè tiÒn  gi¶m hµng th¸ng		Gi¶m tõ th¸ng, n¨m		Đ· chi tr¶ ®Õn hÕt th¸ng, n¨m		Lý do gi¶m

		A		B		1		2		3		4		5

		I		ChÕ ®é HQ

				NguyÔn V¨n A

				......

		II		ChÕ ®é HC

				NguyÔn V¨n B

				.......

		III		ChÕ ®é ......

				NguyÔn V¨n C

				.....

				Tæng céng

				Tæng sè ng­êi gi¶m: …………………….. ng­êi.

												…, ngµy … th¸ng … n¨m …

				UBND x·, ph­êng								§¹i diÖn chi tr¶

				(Ký, ®ãng dÊu)								(Ký, ghi râ hä tªn)





9b-CBH

		B¶o hiÓm x· héi tØnh ......														MÉu sè 9b-CBH

		B¶o hiÓm x· héi huyÖn ......

		danh s¸ch b¸o gi¶m h­ëng l­¬ng h­u, trî cÊp BHXH hµng th¸ng

		Th¸ng ….... N¨m ….....

		Nguån kinh phÝ: …........

																§¬n vÞ: ®ång

		STT		Hä vµ tªn		Sè sæ		§Þa chØ		Sè tiÒn gi¶m hµng th¸ng		Gi¶m tõ th¸ng, n¨m		Đ· chi tr¶ ®Õn hÕt th¸ng, n¨m		Lý do gi¶m

		A		B		1		2		3		4		5		6

		I		ChÕ ®é HQ

		1		NguyÔn V¨n A

				......

		II		ChÕ ®é HC

		1		NguyÔn V¨n B

				.......

		III		ChÕ ®é ......

		1		NguyÔn V¨n C

				.....

		Tæng céng

				Tæng sè ng­êi gi¶m: …………………….. ng­êi.

														Ngµy ... th¸ng ... n¨m...

				Ng­êi lËp biÓu						Phô tr¸ch kÕ to¸n				Gi¸m ®èc BHXH

				(Ký, hä tªn)						(Ký, hä tªn)				(Ký, ®ãng dÊu)





10-CBH

		B¶o hiÓm x· héi viÖt nam																MÉu sè 10-CBH

		B¶o hiÓm x· héi tØnh .....

		B¶o hiÓm x· héi huyÖn …

		Danh s¸ch  b¸o t¨ng h­ëng l­¬ng h­u, trî cÊp bHXH  hµng th¸ng

		(Dïng cho ®èi t­îng ®· t¹m dõng in danh s¸ch chi tr¶ l­¬ng h­u, trî cÊp b¶o hiÓm x· héi hµng th¸ng)

										Th¸ng ..... n¨m .....

										BHXH huyÖn .....    X·, ph­êng: ...................................

										Ng©n hµng:.................................................................

										Ph­¬ng thøc chi tr¶ ……………………………

										Nguån kinh phÝ chi tr¶ BHXH:....................................

										Nguån kinh phÝ chi tr¶ BHXH:....................................

		TT		Hä vµ tªn		Sè sæ		§Þa chØ		Sè tiÒn lÜnh hµng th¸ng		BHXH huyÖn ®· gi¶i quyÕt sè tiÒn chËm nhËn				Thêi gian ®Ò nghÞ BHXH tØnh gi¶i quyÕt tiÕp (tõ th¸ng, n¨m)		Ghi chó

												Tõ th¸ng, n¨m ®Õn th¸ng, n¨m		Sè tiÒn chËm nhËn ®· chi tr¶

		A		B		1		2		3		4		5		6		7

		A. §èi t­îng cã 6 th¸ng liªn tôc kh«ng lÜnh chÕ ®é BHXH hµng th¸ng

		I.ChÕ ®é….

		1		NguyÔn V¨n A

				. . .

		II. ChÕ ®é...

		1		NguyÔn V¨n B

				. . .

		B. §èi t­îng lÜnh chÕ ®é BHXH hµng th¸ng qua TK thÎ ATM kh«ng ®Õn ký x¸c nhËn

		I.ChÕ ®é….

		1		NguyÔn V¨n C

				. . .

		Céng

						Ên ®Þnh t¨ng: ..............ng­êi                                                   Sè tiÒn: ................................... ®ång.

						Sè tiÒn b»ng ch÷: .............................................................................

																Ngµy ..... th¸ng ..... n¨m .....

		Ng­êi lËp biÓu								Phô tr¸ch kÕ to¸n						Gi¸m ®èc

		(Ký, hä tªn)								(Ký, hä tªn)						(Ký, hä tªn, ®ãng dÊu)





11-CBH

		B¶o hiÓm x· héi viÖt nam																MÉu sè 11-CBH

		B¶o hiÓm x· héi tØnh .....

		Danh s¸ch  t¨ng h­ëng l­¬ng h­u, trî cÊp bHXH  hµng th¸ng

										Th¸ng ..... n¨m .....

										BHXH huyÖn .....    X·, ph­êng: ...................................

										Ng©n hµng:.................................................................

										Ph­¬ng thøc chi tr¶ ……………………………

										Nguån kinh phÝ chi tr¶ BHXH:....................................

										Nguån kinh phÝ chi tr¶ BHXH:....................................

		TT		Hä vµ tªn		Sè sæ		Lý do t¨ng		§­îc h­ëng tõ th¸ng, n¨m		Sè tiÒn lÜnh hµng th¸ng		Sè tiÒn truy lÜnh		Tæng sè tiÒn lÜnh th¸ng nµy		Ghi chó (sè tµi kho¶n ATM)

		A		B		1		2		3		4		5		6		7

		I.ChÕ ®é….

		1		NguyÔn V¨n A

		2

				. . .

		II. ChÕ ®é...

		1		NguyÔn V¨n B

		2

				. . .

		Céng

						Ên ®Þnh t¨ng: ..............ng­êi                                                   Sè tiÒn: ................................... ®ång.

						Sè tiÒn b»ng ch÷: .............................................................................

																Ngµy ..... th¸ng ..... n¨m .....

		Ng­êi lËp biÓu								Tr­ëng phßng C§CS						Gi¸m ®èc

		(Ký, hä tªn)								(Ký, hä tªn)						(Ký, hä tªn, ®ãng dÊu)

		* Ph­¬ng thøc chi tr¶: chi b»ng tiÒn mÆt hoÆc chi qua TK thÎ ATM





12-CBH

		B¶o hiÓm x· héi viÖt nam																						MÉu sè 12-CBH

		B¶o hiÓm x· héi tØnh .....

		Danh s¸ch ®iÒu chØnh l­¬ng h­u, trî cÊp bHXH  hµng th¸ng

										Th¸ng ..... n¨m .....

										BHXH huyÖn .....    X·, ph­êng: ...................................

										Ph­¬ng thøc chi tr¶ ……………………………

										Nguån kinh phÝ chi tr¶ BHXH:....................................

		Nguån kinh phÝ chi tr¶ BHXH:....................................

		TT		Hä vµ tªn		Sè sæ		Lý do ®iÒu chØnh chÕ ®é		Sè tiÒn ®ang h­ëng hµng th¸ng		§iÒu chØnh tõ th¸ng, n¨m		Sè tiÒn ®iÒu chØnh				Sè tiÒn ®­îc h­ëng sau ®iÒu chØnh		Sè tiÒn ®­îc truy lÜnh		Sè tiÒn ph¶i thu håi		Ghi chó (sè tµi kho¶n ATM)

														T¨ng		Gi¶m

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		I.ChÕ ®é….

		1		NguyÔn V¨n A

		2

				. . .

		II. ChÕ ®é...

		1		NguyÔn V¨n B

		2

				. . .

		Céng

						Ên ®Þnh sè ®iÒu chØnh t¨ng: ..............ng­êi                                                   Sè tiÒn: ................................... ®ång.

						Sè tiÒn b»ng ch÷: .............................................................................

						Ên ®Þnh sè ®iÒu chØnh gi¶m: ..............ng­êi                                                   Sè tiÒn: ................................... ®ång.

						Sè tiÒn b»ng ch÷: .............................................................................

																				Ngµy ..... th¸ng ..... n¨m .....

		Ng­êi lËp biÓu						Tr­ëng phßng C§CS												Gi¸m ®èc BHXH

		(Ký, hä tªn)						(Ký, hä tªn)												(Ký, hä tªn, ®ãng dÊu)





13-CBH

		B¶o hiÓm x· héi viÖt nam																MÉu sè 13-CBH

		B¶o hiÓm x· héi tØnh .....

		Danh s¸ch gi¶m h­ëng l­¬ng h­u, trî cÊp bHXH  hµng th¸ng

								Th¸ng ..... n¨m .....

								BHXH huyÖn .....    X·, ph­êng: ...................................

								Ph­¬ng thøc chi tr¶ ……………………………

		Lo¹i chÕ ®é BHXH: .....................................................						Nguån kinh phÝ chi tr¶ BHXH:....................................

								Nguån kinh phÝ chi tr¶ BHXH:....................................

		TT		Hä vµ tªn		Sè sæ		Lý do th«i tr¶		Sè tiÒn ®ang h­ëng hµng th¸ng		§· chi tr¶ hÕt th¸ng, n¨m		Sè tiÒn kh«ng ph¶i tr¶		Sè tiÒn ph¶i thu håi		Ghi chó (sè tµi kho¶n ATM)

		A		B		1		2		3		5		6		7		8

		I.ChÕ ®é….

		1		NguyÔn V¨n A

		2

				. . .

		II. ChÕ ®é...

		1		NguyÔn V¨n B

		. . .

				Céng

						Ên ®Þnh gi¶m: ..............ng­êi                                                   Sè tiÒn: ................................... ®ång.

						Sè tiÒn b»ng ch÷: .............................................................................

																Ngµy ..... th¸ng ..... n¨m .....

		Ng­êi lËp biÓu						Tr­ëng phßng C§CS								Gi¸m ®èc BHXH

		(Ký, hä tªn)						(Ký, hä tªn)								(Ký, hä tªn, ®ãng dÊu)





S01-CBH

		B¶o hiÓm x· héi tØnh .....																		MÉu sè S01-CBH

		B¶o hiÓm x· héi huyÖn …

		sæ theo dâi ®èi t­îng t¹m dõng in danh s¸ch chi tr¶ l­¬ng h­u, trî cÊp b¶o hiÓm x· héi hµng th¸ng

		Nguån kinh phÝ chi tr¶ BHXH:....................................

		Lo¹i chÕ ®é BHXH: .....................................................

		TT		Hä vµ tªn		Lo¹i chÕ ®é		Sè sæ		Lý do t¹m dõng		Sè tiÒn ®ang h­ëng hµng th¸ng		T¹m dõng tõ th¸ng, n¨m		§· chi tr¶ hÕt th¸ng, n¨m		Ghi chó (sè tµi kho¶n ATM)		§· h­ëng l¹i tõ th¸ng, n¨m

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8

				Céng

		- Sæ nµy cã … trang, ®¸nh sè tõ trang 01 ®Õn trang …

		Ngµy më sæ: ………..

																Ngµy … th¸ng … n¨m …

				Ng­êi ghi sæ						Phô tr¸ch kÕ to¸n						Gi¸m ®èc

				(Ký, hä tªn)						(Ký, hä tªn)						(Ký, hä tªn, ®ãng dÊu)






